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01 
Về bốn quả Thanh 
Bình Anson 


Trong kinh điển thường đề cập đến bốn quả vị mà người con 
Phật phải nhắm đến trên đường giải thoát, đưa đến Niết-bàn. 
Các quả vị nay được xem như là các dấu mốc - hoặc các chang 
đường - trên hành trình thanh lọc tâm ý, tiêu diệt các ô nhiễm 
ngủ ngầm trong tâm, thường được gọi là mười kiết sử hay thằng 
thúc (samyojana), trói buộc chúng sinh vào vòng luân hồi. 

Bốn quả vị đó là: 

- Dự lưu (Sotdpanna, Tu-da-hoan), 

- Nhat lai (Sakadagami, Tu-da-ham), 
- Bất lai (Andgami, A-na-ham), 

- A-la-hán (Arahant, Ứng cúng). 

Mười kiết sử là: 

- thân kiến (sakkaya-ditthi), 

- hoài nghi (vicikiccha), 

- giới lễ nghỉ thủ (silabbata-paramasa) 
- dục ái (kãmacchandn) 

- sân han (vyapdda), 

- sắc ái (riipardga), 

- vô sac ái (arñparäen), 

- mạn (mana), 

- trao cử (uddhacca), 

- si vi tế (avijja). 

Trong nhiều bài kinh, Đức Phat thường tóm tắt về bốn quả 
thánh đó như sau: 

— “Có những tù-khưu là những vi A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn 
trừ, phạm hạnh đã thành, các uiệc nên làm đã làm, gánh nang đã dat 


4 


xudng, muc dich đã thành dat, hữu kiét sử da duoc đoạn tan, duoc giải 
thoát nhờ chánh tri. 

Có nhiing tù-khưu là những vi Bất lai, đã đoạn trừ năm ha phan 
kiét sử, được hóa sanh, ở đấu được nhập Niét-ban, không con phải trở 
lại doi này nia. 

Có những tù-khưu là những vi Nhất lai, da doan trừ ba kiết sử, da 
làm cho mudi lược tham, sân, si, sau khi sinh vào đời nay mot lan 
nữa, sẽ doan tận khổ dau. 

Có những ty-khuu là những vi Dự lưu, da doan trừ ba kiét sử, không 
còn doa vao ác dao, chắc chắn sẽ được giác ngô.” (MN 118) 


* 


Người đạt quả Dự lưu là người đã đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: 
thân kiến, hoài nghị, và giới lễ nghi thủ. Người nây được xem 
như là một người đã nhập vào dòng giải thoát, tùy theo hạnh 
nghiệp và tinh tấn mà chi tái sinh làm người hoặc trong các cõi 
trời, tối đa là bảy kiếp, vì vậy có sách gọi là quả Thất lai hay 
Thất sinh. Người nay còn được gọi là đã mở “Pháp nhãn”, vi 
người ấy đã bắt đầu có thanh tinh về quan kiến, đã trực nhận rõ 
ràng Chánh Pháp của Đức Phật. Người đó không còn xem mình 
như là một bản thể riêng biệt và thường tồn, kể cả hình sắc và 
tâm thức. Người đó không còn một chút nghi ngờ nào về sự 
hiện hữu và lợi ích của Tam Bảo: không còn hoài nghi về sự giác 
ngộ của Đức Phật, không còn hoài nghi về con đường mà Đức 
Phật đã vạch ra để đi đến giác ngộ, không còn hoài nghi về 
những đệ tử của Ngài đã đi theo con đường ấy và đã đạt được 
sự giải thoát tối hậu. Người ấy cũng không còn có ảo tưởng rằng 
Niết-bàn có thể đạt được bằng cách ép mình vào các hình thức 
lễ nghi phiến diện hay các điều lệ ước định nào đó. 

Thân kiến (sakkaya-ditthi), kiết sử đầu tiên, là sự hiểu sai lạc về 
cái gọi là Tự ngã, hay cái Tôi, đồng hóa nó với một trong năm 
uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Trong bài kinh số 44, thuộc 
Trung bộ (MN 44), Ni sư Dhammadina giảng rằng một người 
đã đoạn trừ thân kiến là một người “không xem sắc là tự nga, 
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không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là trong tự nga, không 
xem tu ngã là trong sắc”, tương tự như thế đối với bốn uẩn còn 
lại. 

Có người thường hiểu lầm về chữ “hoài nghi” dùng ở đây. 
Tiếng Pali là “z/cik/cchấ”, thường dùng để chỉ thai độ nghi ngờ 
về Phật, Pháp, Tăng và về lý Duyên sinh. Ngài Phật Âm 
(Buddhaghosa), trong bộ luận Thanh Tinh Đạo, nói rằng 
vicikiccha còn là một thái độ do dự, không nhất quyết, không 
sẵn sàng tra vấn, học hỏi. Do đó cần phải đoạn trừ kiết sử nay. 
Đức Phật khuyến khích chúng ta phải biết nỗ lực suy tư, luận 
giải và chứng nghiệm ngay trong đời sống hằng ngày, vì Pháp 
là “mời mọi người đến xem xét“ (ehipassiko). Dé rồi chúng ta 
thấy, biết rõ ràng sự ích lợi của Phật Pháp cho con đường hành 
trì của ta, và từ đó, có một niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, 
không còn thắc mắc, phân vân, hay do dự gì nữa. 

Từ “giới lễ nghi thu" (silabbata-pardmasa) cũng thường bị hiểu 
lâm. Thông thường được dịch là “giới cấm thủ”. Ở đây để chỉ 
thái độ mê tín mù quáng, bám thủ vào các hình thức lễ nghị, tin 
rằng làm như thế là đủ để thanh lọc tâm. Đoạn trừ giới lễ nghi 
thủ không có nghĩa là một thái độ buông lơi, phóng túng, dễ 
duôi, không giữ gìn giới hạnh. Trái lại, nó có nghĩa là một thái 
độ minh triết, xem giới luật như là một phương tiện tốt, cần thiết 
để luyện tâm, nhưng lại không mù quáng, không quá lệ thuộc 
vào các hình thức giáo điều. Một người không còn giới lễ nghi 
thủ là một người lúc nào cũng có giới đức trong sạch, nhưng 
sống thanh thoi trong giới luật đạo hạnh, không còn xem đó là 
một gánh nặng trên con đường hành trì của mình. 

Để trừ khử các kiết sử trên, Đức Phật khuyên chúng ta phải nỗ 
lực thực hành bốn điều: (1) thân cận bậc chân nhân, (2) lắng 
nghe diệu pháp, (3) như lý tác ý, và (4) thực hành pháp và tùy 
pháp, như đã ghi trong Tương ung (SN 55:11): 

“Thân cận bậc chân nhân là Dự lưu phan. 

Nghe diệu pháp là Du lưu phan. 


Như ly tác ý là Dự lưu phan. 

Thực hành pháp và tùy pháp là Du lưu phan”. 

Rồi Ngài giảng về sự liên quan của bốn pháp trên: 

- “Nay các tù-khưu, giao thiệp uới bậc chân nhân duoc uiên man 
thì làm vién man nghe diệu pháp; nghe diệu pháp duoc uiên man thì 
lam viên man long tin; lòng tin duoc viên man thì làm viên man như 
ly tác ý; như ly tác ý duoc viên man thì làm viên man niệm và tỉnh 
giác; tiệm và tỉnh giác duoc viên man thì làm viên man các căn duoc 
chế ngu; các căn duoc chế ngu được viên man thì làm viên man ba 
thiên hành; ba thiện hành được viên man thì làm viên man bốn niêm 
xứ; bốn niệm xứ được viên man thì làm viên man bay giác chi; bay 
giác chi duoc uiên man thì làm vién man minh giải thoát“ (AN 
10:61). 

Về than cận bac chân nhân, Ngài giảng: 

- “Thếnào là làm bạn v6i thiện? Ở đâu, thiện nam tử sống tai làng 
hay tại thị trấn. Tại day có gia chủ hay con người gia chủ, những trẻ 
duoc nuôi lớn trong gidi đức, hay nhitng người lớn tuổi duoc lớn lên 
trong giới đức, đầu đủ lòng tin, đầu du gidi đức, đầu du bố thi, đầu du 
trí tuệ, vi dy làm quen, nói chuyên, thảo luận. Với những người day 
du long tin, vi dy học tập uới đầu du long tin. Với những người đầu 
du siới đức, vi dy học tập uới đầu đủ giới đức. Với những người đầu 
du bố thí, vi dy học tập voi đầu đủ bố thí. Với những người đầu du trí 
tuệ, vi dy hoc tập voi đầu du trí tuệ. Đầu gọi là lam bạn ưới thiên” 
(AN 8:54). 

Rồi Ngài khuyên: 

“Néu thấu bậc hiển trí, 

Chỉ lỗi va khiển trách, 

Như chỉ chỗ chôn uàng, 

Hay than cận người tri. 


Than cận nguoi như vay, 

Chi tốt hơn, không xấu.“ (Dhp 76) 

“Chớ thân ưới ban ác, 

Ché thân kẻ tiểu nhân. 

Hay thân người bạn lành, 

Hay thân bậc thượng nhân.” (Dhp 78) 

Đức Phật đề cập đến năm lợi ích của việc biết nghe diệu pháp: 
(1) được nghe điều chưa nghe, (2) làm cho trong sạch điều được 
nghe, (3) đoạn trừ nghị, (4) làm cho tri kiến chánh trực, và (5) 
làm cho tâm tịnh tín (AN 5:202). 

Trong kinh “Tat cả các lậu hoặc” (MN 2), Đức Phật dạy về 
pháp như lý tác ý để điều hướng các sự suy nghĩ của mình sao 
cho có lợi lạc trên đường tu tập, như sau: 

— “Này các tù-khưu, thế nào là các pháp can phải tác ý va vi ấu tác 
ý? Nay các tù-khưu, nhitng pháp nào do vi dy tác ý ma dục lậu chưa 
sinh không sinh khởi, hay dục lậu đã sinh được trừ diệt, hay hữu lậu 
chưa sinh không sinh khởi, hay hữu lậu da sinh duoc trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sinh không sinh khởi, hay vô minh lậu da sinh duoc 
trừ diệt, đó là nhitng pháp can phải tác ý và vi ấy tác ý. Nhờ vi dy 
không tác y các pháp không can phải tác y, tác y các pháp can phải 
tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sinh khởi va các lậu hoặc đã 
sinh được trừ diệt. 

Vi dy như ly tác ý: Đâu là khổ; như ly tác ý: Day là khổ tập; như 
ly tác ý: Đâu là khổ diệt; như lý tác ý: Day là con đường dua đến khổ 
diệt. Nhờ vi dy tác ý như vay, ba kiết sử duoc trừ diệt: thân kiến, 
nghi, gidi cấm thủ. Nay các tù-khưu, các pháp ấu duoc gọi là pháp 
dùng tri kiến để đoạn trừ các lậu hoc”. 

Khi Tỳ-khưu Kotthika hỏi ngài Trưởng lão X4-loi-phat can 
phải như lý tác ý thế nào để được giải thoát, ngài đáp: 

- “Này hiển gid Kotthika, ty-khuu giữ siới cần phải như ly tác ý 
năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhot, mii tên, bất 
hạnh, 6m dau, người lạ, hủ hoại, rỗng không, v6 nga. 
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Năm thủ uẩn đó là gì? Đó là sắc thủ udn, tho thủ uẩn, tưởng thủ 
uẩn, hành thủ uẩh, thức thủ uẩn. Nay hiển gid Kotthika, vi ty-khuu 
giữ gidi cẩn phải như ly tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh 
hoạn, ung nhot, mii tên, bất hạnh, 6m dau, người lạ, hủ hoai, rỗng 
không, vô nga” (SN 22:122). 

Về thực hành pháp và tùy pháp, ở đây được giảng rộng ra, bao 
gồm chánh niệm tỉnh giác, phòng hộ các căn, huân tập ba thiện 
hành (thân, khẩu, ý), thực hành bốn niệm xứ (thân, thọ, tâm 
pháp), và phát triển bảy giác chi (niệm, trạch pháp, tinh tấn, hy, 
khinh an, định, xả). 

Trong nhiều bài kinh (Tương ưng, phẩm Dự lưu), Đức Phật 
thường đề cập đến bốn đặc tính của một vị thánh Dự lưu là: 
niềm tín thành bất động nơi Đức Phật, nơi Giáo Pháp của Ngài, 
nơi đoàn thể các vị Thánh Tăng và có giới đức cao thượng, lúc 
nào cũng được các bậc chân nhân khen ngợi. Trong Tang chi 
(AN 10:92), Ngài giảng: 

- “Thế nào là thành tựu bốn Dự lưu phan? Ó đâu, này gia chủ, vi 
thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất dong đối uới Đức Phật: Đâu là Thế 
Tôn, bậc Ứng Củúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hanh Túc, Thiện Thé, 
Thế Gian Giải, Vô Thuong Sĩ Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân 
Su, Phật, Thế Tôn. Vi ấu thành tựu lòng tin bất động đối uới Pháp: 
Pháp duoc Thế Tôn khéo thuyét, thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thất, có khả năng hướng thượng, duoc người trí tự 
minh giác hiểu. Vi ấy thành tựu long tin bất dong đối uới chúng Tăng: 
Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; 
Ứng lú hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chân chánh hạnh là chúng đệ 
tử Thế Tôn. Tic là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử Thế Ton đáng 
duoc cung kính, đáng duoc tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được 
chap tay, là phước điển vô thượng ở đời. Vi ấu thành tựu uới những 
giới đức duoc các bậc thánh ái kính, không bị phá huy, khong bị bể 
vun, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm, dua đế! giải thoát, được 
bậc trí tán thán, không bị chấp trước, dua đến định tim.” 
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Mac dù đoạn kinh trên thường được xem là các tiêu chuẩn căn 
bản của quả Dự lưu, trong kinh điển còn có ghi các danh sách 
khác, trong đó, tiêu chuẩn về giới hạnh được thay thế bằng tiêu 
chuẩn bő thí và trí tuệ: 

(i) Bài kinh trong Tương ưng SN 55:32 ghi tiêu chuẩn thứ tư 
như sau: “Lại nữa, vi thánh đệ tử trú ở gia đình, uới tâm thoát khỏi 
cấu uế của xan tham, bố thí dé dàng, ban tay rộng më, thích thú từ 
bỏ, đáp ứng điều yêu cau, thích thú chia xẻ vat bố thi.” 

(ii) Bài kinh trong Tương ưng SN 55:33 ghi tiêu chuẩn thứ tư 
như sau: “Lai nia, vi thánh đệ tử có trí tuê, thành tựu trí tué vé sinh 
diệt các pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập các pháp, dua đến chân 
chánh doan tan khổ dau.” 

Khi các danh sách liệt kê này được kết hop lại, chúng ta có 
được bốn đức tính của vị thánh Dự lưu: (1) day đủ lòng tin, (2) 
day đủ giới đức, (3) day đủ bố thi, và (4) day đủ trí tuệ. 

Đó cũng là bốn pháp đưa đến hạnh phúc tương lai, an lạc 
tương lai cho một cư sĩ Phật tử: 

— “Có bốn pháp dua đến hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho 
thiện nam tử. Thế nào là bốn? Do là day đủ lòng tin, đầu đủ siới đức, 
đầu du bố thí, đầu du trí tuệ” (AN 8:54). 

Ở đây, lòng tin nơi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) không phải 
chỉ đơn thuần là sự tin tưởng, sùng tín mù quáng. Vị Dự lưu 
thật sự tín nhiệm, tin tưởng nơi nguyên lý nghiệp quả - nguyên 
lý của hành động và hậu quả - vì vị ấy đã chứng nghiệm rõ 
ràng khi bắt đầu nhập dòng thánh. 


+ 


Trong giai đoạn tu tập kế tiếp, khi dục ái (tham đắm vào dục 
giới) và sân hận được giảm thiểu một cách đáng kể thì người đó 
đắc quả Nhất lai, nghĩa là có thể còn tái sinh làm người hoặc 
trong cõi trời dục giới một lần nữa. Khi hai kiết sử dục ái và sân 
được loại bỏ hoàn toàn, thì người ấy đắc quả Bất lai, nghĩa là 
không còn tái sinh vào cõi dục giới nầy nữa. Năm kiết sử đầu 
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tiên nay gọi là ha phần kiét sử (orambhagiya-samyojana), cột trói 
chúng sinh trong cõi dục. Tùy theo trình độ chứng đạt, bậc 
thánh Bất lai sẽ thác sinh về Tinh cư thiên thuộc cõi trời sắc giới 
(ripa-loka), trước khi nhập Niết-bàn tối hậu. Ba quả vi Dự lưu, 
Nhất lai, Bất lai cũng thường được gọi chung là quả vị của bậc 
thánh Hữu học. 

Người ấy tiếp tục hành trì thanh lọc tâm ý, và tinh tấn trừ khử 
năm kiết sử còn lại: tham đắm vào cối sắc (sắc ái), tham đắm 
vào cõi vô sắc (vô sắc ái), trao cử vi tế, mạn, và si vi tế. Năm kiét 
sử nây gọi là thượng phần kiết sử (uddhambhagiya-samyojana), 
cột trói chúng sinh trong cõi sắc và vô sắc. Ở đây, tham đắm 
vào cõi sắc và cõi vô sắc là sự tham đắm vào bốn tầng thiển-na 
hữu sắc (rữpa-jhãna) và bốn tang thién-na vô sắc (arūpa-jhāna). 
Trạo cử vi tế (uddhacca) là trạng thái vẫn còn một vài giao động 
nhỏ trước trần cảnh, man (mana) là các ý tưởng so sánh, và si vi 
tế (avijja) là một vài dấu vết vô minh ngăn che còn sót lại. 

* 

Đến lúc đó, người ấy đã phá tung tất cả mười sợi dây trói buộc, 
trừ khử mười loại kiết sử ô nhiễm, lậu hoặc đã đoạn tận, tuệ giác 
khai mở, không còn tạo nghiệp, không còn phải tái sinh, luân 
hồi nữa. Nói một cách khác, như đã mô tả trong Trung bộ, bài 
kinh số 1 (kinh “Pháp môn căn bản”, MN 1), đối với người ấy: 
“Các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
hữu kiết sử, đạt chánh trí giải thoát”. Người ấy trở thành bậc A- 
la-hán, bậc thánh Vô học, đắc đạo quả Niết-bàn, giải thoát rốt 
ráo tối hậu. 


PBS 
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02 
Quả Dự lưu: Tiến trình tu tập 
Bhikkhu Bodhi 


` 4. 


Trong kinh tang Nikaya, da số chúng sinh được gọi là “vô văn 
phàm phu” (assutava puthujjana). Người vô văn phàm phu 
không biết quý trọng Đức Phật và giáo pháp của Ngài, không 
biết Pháp hoặc không quan tâm đến thực hành. Mục đích của 
Phật đạo là để dẫn dắt những kẻ vô văn phàm phu đạt được Bất 
tử và các giai đoạn thực chứng là các bước đưa đến hoàn tất tiến 
trình này. Tiến trình chuyển hóa bắt đầu khi một người gặp giáo 
pháp của Đức Phật, có lòng tin nơi Đức Phật là Bậc Giác Ngộ. 
Tiếp theo, người ấy có sự hiểu biết rõ ràng về Pháp, tuân giữ 
các điều giới và đi vào sự thực hành có hệ thống trên con đường 
đó. Trong các bài kinh, một người như thế được gọi là một vị 
thánh đệ tử (ariyasavaka) theo nghĩa rộng, không nhất thiết phải 
đúng theo nghĩa hẹp của thuật ngữ là một người đã đắc đạo 
quả. 

Truyền thống sau này gọi một người có lòng tin nơi Pháp và 
có ước nguyện để đắc quả Dự lưu là một phàm phu có giới đức 
(kalyanaputhujjana). Để đắc quả Dự lưu, người đệ tử có ước 
nguyện như thế phải nuôi dưỡng “bốn yếu tố đưa đến Dự lưu” 
(Dự lưu hướng phần). Như Kinh văn (1) giải thích, đó là: Thân 
cận bậc hiền trí; lắng nghe Diệu pháp; như lý tác ý (thí dụ, phải 
biết rõ vị ngọt, nguy hại và xuất ly); và thực hành pháp và tùy 
pháp (bằng cách huân tập giới, định, tuệ). Đỉnh điểm tu tập của 
một vị đệ tử có ước nguyện ấy là phát triển minh quán: quán 
soi thông suốt về các uẩn, các căn và các giới là vô thường, gắn 
bó với hoạn khổ và không có một bản ngã đích thực. Đến một 
lúc nào đó, khi tuệ quán đạt đến đỉnh điểm, sự hiểu biết của vị 
đệ tử sẽ qua một sự chuyển đổi quan trọng, đánh dấu bằng “thể 
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nhập chánh tanh”, thật su đi vào Bat chi Thanh đạo đưa đến 
Niết-bàn, không đảo ngược nữa. Như trình bày trong Kinh văn 
(2), một vị đệ tử như thế đã vượt phàm phu địa và đi vào chân 
nhân địa, lĩnh vực của các vị thánh. Mặc dù chưa đắc quả Dự 
lưu, vị đệ tử ở giai đoạn này không thể qua đời mà không chứng 
đắc được quả Dự lưu (xem thêm SN 25:2-10, không trích dẫn ở 
đây). 

Như chúng ta đã thấy, trong số các vị đệ tử nhập dòng thánh, 
có sự phân biệt giữa vị tùy tín hành — nhập dòng giải thoát bằng 
niềm tin và tùy pháp hành - nhập dòng giải thoát bằng trí tuệ. 
Trong khi các vị tùy tín hành và tùy pháp hành khác nhau qua 
căn mạnh nhất của họ, các vị này cũng đều phải tiếp tục nuôi 
dưỡng con đường đã thể nhập. Khi các vị ấy đã thấy và biết cốt 
lõi của Pháp - khi các vị ấy “có Pháp nhãn” và “có sự đột pha 
tiến đến Pháp“ - các vị ấy trở thành bậc Dự lưu, đưa đến giác 
ngộ hoàn toàn và đắc Niét-ban trong tối đa là bảy kiếp sống nữa 
- xem Kinh văn (3). Các vị thánh Dự lưu diệt tận ba kiết sử đầu 
tiên và có được tám yếu tố của Bát chi Thánh đạo. Vị này cũng 
có được “bốn tính hạnh của Dự lưu”. Đó là: Lòng tin vững chắc 
nơi Phật, Pháp, Tăng và “giới đức được các bậc thánh ái kính”, 
có nghĩa là tuân giữ kiên cố năm giới - xem Kinh văn (4)-(5). 

Sau khi nhìn thấy chân lý của Pháp, vị thánh Dự lưu phải đối 
mặt với thử thách, tiếp tục nuôi dưỡng minh kiến này để diệt 
trừ các kiết sử còn lại. Mốc điểm quan trọng kế tiếp, sự chứng 
đắc quả vị Nhất lai, không hoàn toàn diệt tận thêm các kiết sử 
khác. Tuy nhiên, công phu đó làm suy yếu ba căn phiền não — 
tham, sân, si - đến một mức độ bảo đảm khi vị ấy trở lại thé 
gian này, là cõi dục giới, chỉ một lần và rồi sẽ chấm dứt hoạn 
khổ. 


4% 
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KINH VAN TRICH DAN 
(1) Bốn Dự lưu phan 

Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta: 

- “Dự lưu phan, dự lưu phần”, này Sariputta, được nói đến 
như vậy. Này Sariputta, thế nào là Dự lưu phan? 

- Thân cận các bậc chân nhân, bạch Thế Tôn, là Dự lưu phần. 
Nghe diệu pháp là Dự lưu phần. Như lý tác ý là Dự lưu phần. 
Thực hành pháp và tùy pháp là Dự lưu phần. 

- Lành thay, lành thay, này Sariputtal “Dòng sông, dòng 
sông”, này Sariputta, được nói đến như vậy. Này Sariputta, thế 
nào là dòng sông? 

- Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông Bát chi Thánh đạo; tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

— Lành thay, lành thay, này Sariputta! “Du lưu, Dự lưu”, này 
Sariputta, được gọi là như vậy. Này Sariputta, thế nào là Dự 
lưu? 

- Bạch Thế Tôn, ai thành tựu Bát chi Thánh đạo này, người ấy 
gọi là Dự lưu. VỊ tôn giả với tên như vậy, với họ như vậy. 

- Lành thay, lành thay, này Sariputta! Này Sariputta, ai thành 
tựu Bát chi Thánh đạo, người ấy được gọi là bậc Dự lưu. Vị tôn 
giả với tên như vậy, với họ như thế vậy. 

(SN 55:5) 
(2) Thể nhập chánh tánh 

- Này các tỳ-khưu, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai 
.. Mũi ... Lưỡi ... Thân ... Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. 

Ai có lòng tin, có tín giải đối với những pháp này; vị ấy được 
gọi là vị tùy tín hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân 
địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành 
động gì, do làm hành động ấy, phải sinh vào địa ngục, bàng 
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sinh, nga quỷ; một vi không có thé mệnh chung mà không 
chứng quả Dự lưu. 

Ai chấp nhận các pháp sau khi suy quán đến mức độ vừa đủ 
với trí tuệ; vị ấy được gọi là tùy pháp hành, đã nhập chánh tánh, 
đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có 
thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy, phải sinh 
vào địa ngục, bàng sinh, nga quỷ; một vị không có thể mệnh 
chung mà không chứng quả Dự lưu. 

Với ai, đối với những pháp này, biết rõ như vậy, thấy rõ như 
vậy, vị ấy được gọi là đã chứng Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ. 

(SN25:1) 
(3) Chứng được minh kiến 

Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi gọi các 
tỳ-khưu: 

~ Này các tỳ-khưu, các ông nghĩ thế nào, cái gì nhiều hơn, một 
ít bụi này Ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả đất lớn này? 

- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn 
này. Ít hơn là một ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay; 
không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải 
một trăm ngàn lần có thể sánh bằng, khi so sánh quả đất lớn với 
một ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay. 

- Cũng vậy, này các tỳ-khưu, đối với vị thánh đệ tử đã chứng 
được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái 
này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận; 
ít hơn là khổ còn lại, không phải một trăm lần, không phải một 
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi 
so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, 
tức là bảy lần nhiều hơn. 
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Này các tỳ-khưu, như vậy loi ích lớn thay là pháp minh kiến 
(dhammabhisamaya); như vay lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp 
nhãn (dhammacakkhupatilabha). 

(SN 13:1) 
(4) Bốn pháp thành tựu Dự lưu 

- Thành tựu bốn pháp, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử là bậc 
Dự lưu, không có thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế 
nào là bốn? 

Ở đây, này các tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đối với đức Phật: “Đây bậc Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Tac, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si Điều 
Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn”. 

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: “Pháp do Thế 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu”. 

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng: “Diệu 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn. Ưng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chân chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, 
đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở 
đời”. 

Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, không bị 
phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế 
nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị 
chấp thủ, đưa đến thiền định. 

Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử là 
bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc sẽ chứng quả giác 
ngộ. 

(SN 55:2) 
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(5) Loi đắc cao hon lợi đắc của bốn châu 

- Dù cho, này các tỳ-khưu, một vị Chuyển luân vương làm 
chúa tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sinh lên thiện thú, thiên giới, thế giới này, cộng trú với chư thiên 
ở cõi Ba mươi ba; tại đấy, vị ấy trú trong rừng Nandana, được 
chúng thiên nữ đoanh vây, được đầy đủ, được cung cấp, được 
bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ 
bốn pháp; vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được 
giải thoát khỏi sinh vào loài bang sinh, chưa giải thoát khỏi nga 
quỷ và chưa thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

Nhưng này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử, dù sống bằng các 
miếng ăn khất thực, đắp với y nhiều tấm (nantakani); nhưng vị 
ấy có đầy đủ bốn pháp. Vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi sinh vào loài bàng sinh, được giải thoát 
khỏi cõi nga quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, ác thú, doa xứ. 

Thế nào là bốn? Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối 
với đức Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới 
được các bậc thánh ái kính. 

Và này các tỳ-khưu, có sự lợi đắc của bốn châu và sự lợi đắc 
của bốn pháp. Sự lợi đắc bốn châu không đáng giá bằng một 
phần mười sáu của sự lợi đắc bốn pháp. 

(SN 55:1) 


Trích: “Nhitng lời Phật day”, Chương X: “Các cấp độ thực chúng”, 
Bhikkhu Bodhi (2005), Bình Anson biên dịch (2016). 
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03 
Vê qua vi Du luu 
Bhikkhu Anālayo 


SOTAPATTI, qua vi Du luu, là cap bâc dau tiên trong bôn cap 
bâc giác ngô duoc dé cap trong Phat giáo Soky. Tên goi cua qua 
vị nay là từ ý nghĩa cua một hành giả nhập vào dòng chảy 
không thối chuyển (sotapanna, thánh Dự lưu) đưa đến giải thoát 
hoàn toàn. Dòng chảy nay chính là đường thánh tám chi (Bát 
chi Thánh đạo, SN 55:5, kính Sariputta), là dong sông hướng đến 
Niết-bàn cũng giống như sông Hằng chảy ra biển cả (SN 45:01, 
kinh Phương đông). Thời gian cần thiết để dòng sông nầy tiến 
đến mục tiêu tối hậu là tối đa bảy kiếp sống, không kiếp nào tái 
sinh trong cõi giới thấp hơn cõi người (SN 55:8, kinh Giảng đường 
bang gach). 

Các bài kinh phân chia các vi Dự lưu thành ba hạng chính (AN 
9:12, kinh Không có du y): những vi sẽ cần thêm tối da bảy kiếp 
sống trong cõi người hoặc cõi trời để giải thoát (sattakkhattu- 
parama, Thất lai), những vi sẽ tái sinh hai hoặc ba kiếp trong cõi 
người trước khi dat tới giải thoát hoàn toàn (kolankola, Gia gia) 
và những vị chỉ tái sinh một lần nữa trong kiếp người trước khi 
đạt được mục tiêu cuối cùng (ekabiji, Nhất chủng). Trên thực tế, 
một vị Dự lưu có thể sơ suất, chăng hạn như không thường 
xuyên ẩn cư tích cực hành thiền và do đó, không đạt đến mức 
định và tuệ giác sâu sắc hơn (SN 55:40, kinh Nandiya). 

Ngoài loài người còn có các vi trời có thể đắc quả Dự lưu (AN 
6:34, kinh Moggallana). Như ghi trong bài kinh Dé-thich Vấn dao 
của Trường bộ (DN 21), một lần nọ vua trời Dé-thich (Sakka) 
đến viếng thăm Đức Phật để đặt ra một loạt các câu hỏi mà vua 
trời ấy không được các vị đạo sư khác trả lời thỏa đáng. Lần nay, 
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vua trời đã gap đúng người, vi sau khi nghe Đức Phat tra lời, 
vua trời Đế-thích đắc quả Dự lưu. 

Vua trời Dé-thich không phải là người duy nhất nhận được 
những lợi ích như vậy từ việc lắng nghe Đức Phật. Các bài kinh 
đã ghi lại nhiều trường hợp mà việc đắc quả Dự lưu diễn ra theo 
cách thức tương tự. Hau hết các trường hop này diễn tiến theo 
một mô hình chuẩn, với Đức Phật đầu tiên giảng dạy tuần tự về 
tam quan trong của giới đức, lòng bố thí chia sẻ và sự cần thiết 
từ bỏ tham dục. Khi lắng nghe lời hướng dẫn tuần tự như thế, 
tâm trí người nghe đạt đến trạng thái thoát khỏi mọi chướng 
ngại, Đức Phật giảng giải về bốn chân lý cao quý (Tứ thánh dé), 
và khi lắng nghe, "Pháp nhãn (con mắt của Pháp, 
dhammacakkhu) sinh khởi trong tâm trí của người nghe, với tuệ 
giác thấy được bất cứ cái gì có bản chất sinh khởi, cũng có bản 
chất tàn diệt (DN 5, kinh Citu-la-dan-dau). 

Với sự sinh khởi của 'Pháp nhãn' tương ứng với tầm nhìn đầu 
tiên về Niết Bàn, vị thánh đệ tử thấy được Pháp, chứng Pháp, 
ngộ Pháp, thể nhập vào Pháp. Vì thế vị ấy vượt ra khỏi sự nghi 
ngờ và dao động, đạt đến một mức độ tự tu tập, không còn cần 
phải y cứ nơi người khác (DN 5, kính Cứu-la-đàn-đẩu). 

Các bài kinh ghi lại một số trường hợp khá nổi bật về sự sinh 
khởi Pháp nhãn', chang hạn như trường hợp của người bệnh 
phong tên là Suppabuddha (Ud 49). Trên đường gặp một đám 
đông đang lắng nghe Đức Phật, người bệnh phong nầy đã nhầm 
lẫn tưởng rằng họ tụ họp để được phân phối thực phẩm miễn 
phí và ông ta đến gần với hy vọng nhận được một bữa ăn. Thay 
vì nhận được một bữa ăn, ông đã nhận được những lời giảng 
dạy tuần tự của Đức Phật và đắc quả Dự lưu. Một bài kinh khác 
ghi lại trường hop của một cư sĩ thậm chí còn hơi say xin, nhưng 
đã tỉnh táo trước tác động của việc gặp Đức Phật lần đầu tiên 
và nhập vào dòng thánh giải thoát khi nghe bài kinh giảng tuần 
tự của Ngài ngay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên đó (A 8:22, kính 
Ugga). Có thé còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là trường hợp của 
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một số kẻ sát nhân thuê mướn, một trong số đó có sứ mệnh giết 
Đức Phật, tất cả đều trở thành những vị thánh Dự lưu thay vì 
hoàn thành sứ mệnh của họ, sau khi được nghe bài kinh giảng 
tuần tự của Ngai (Vin 2:192, chương Chia rẽ Hội chúng). 

Khi xem xét những trường hợp như vậy, dường như chỉ cần 
nghe một bài kinh giảng là đủ để giác ngộ, không cần có căn 
bản về giới đức, về công phu từng bước phát triển tâm định và 
về công phu tu thiền minh quán. Tuy nhiên, ở đây cần phải xem 
xét rằng nếu một vị đắc quả Dự lưu khi một mình hành thiển 
nơi ẩn dật, điều này không tạo thành một bài kinh giảng và do 
đó không được ghi lại. Nhưng nếu có người đắc quả Dự lưu 
trong khi lắng nghe Đức Phật thuyết giảng, hoàn cảnh chung 
quanh sự kiện đó trở thành một phần của kinh để được ghi lại 
sau này. Vì thế, các bài kinh nói về việc đắc quả Dự lưu chủ yếu 
là thuộc trường hợp thứ hai. Những sự kiện này làm nổi bật khả 
năng phi thường của Đức Phật là một vị đạo sư có thể ban bố 
một bài thuyết giảng đưa đến đạo quả Dự lưu ngay cả cho 
những người mà có lẽ sẽ không có cơ hội nào khác để đạt được 
thành tựu cao cả như thế. 

Lắng nghe Pháp và gần gũi những bậc hiên trí, cùng với sự 
chú tâm đúng đắn và thực hành theo Pháp, thực sự là những 
yếu tố cần thiết cho việc đắc quả Dự lưu (SN 55:55, kính Quả Dự 
lưu). Yếu tố cuối cùng trong bốn yếu tố nay, thực hành theo 
Pháp, cụ thể là để vượt qua vô minh và phát triển tâm xả ly (SN 
12:16, kinh Vị thuyét pháp). 

Sự phát triển tuệ quán đến đỉnh điểm đắc quả Dự lưu có liên 
quan đến việc thẩm thấu bản chất vô thường, bất toại ý và vô 
ngã của năm uẩn (SN 22:109, kính Dự lưu), hoặc của sáu căn và 
sáu trần (SN 25:1-2, kinh Mat và kinh Sắc) , hoặc trong năm loại 
cảm giác (SN 48:36-40, Phẩm Lạc căn - lạc, khổ, hy, ưu, xả) hoặc, 
cuối cùng nhưng không kém tầm quan trọng, sự thấu hiểu bốn 
chân lý cao quý - Tứ thánh dé (SN 24:2, kính Cái nẩu là của tôi). 
Trong tất cả những trường hợp này, bản chất tùy thuộc điều 
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kiện của mọi hiện tượng cũng phải là một phan cua su phát triển 
tuệ quán để nhập dòng thánh giải thoát, vì tri kiến về duyên 
khởi tạo thành một trong những phẩm chất của một vị Dự lưu 
(AN 6:97, kính Các lợi ích). Tóm lại, những gì hành giả cần phải 
được thực chứng trực tiếp để đắc quả Dự lưu là bản chất chính 
xác của thực tế, nó hiện hữu do nhân duyên và được đánh dấu 
bằng ba đặc tướng: vô thường, bất toại ý và vô ngã. 

Tại thời điểm nhập dòng thánh giải thoát, ba sợi dây trói buộc 
là thân kiến, hoài nghỉ và giới lễ nghỉ thủ được cắt đứt hoàn 
toàn (Sn 231, kính Châu báu; AN 3:94, kinh Mùa thu). Người ấy 
có được bốn chi phần của bậc Dự lưu: lòng tin kiên cố nơi Đức 
Phật, Pháp, và cộng đồng chư thánh Tăng, cùng với một mức 
độ vững chắc về đức hạnh (SN 55:8, kinh Ngôi nhà bằng gach). 
Mặc dù có thể cũng còn những vi phạm nhỏ nhặt về đạo đức, 
vì bậc Dự lưu vẫn chưa đạt đến mức đạo đức hoàn hảo như bậc 
A-la-hán, vị ấy không bao giờ phạm vào những tội lỗi nghiêm 
trong (Sn 231, kinh Châu báu). Ngay cả khi phạm vào các lỗi nhỏ, 
vi Dự lưu lập tức sám hối, làm bất cứ điều gì để bù đắp cho sự 
vi phạm ấy và ngăn chận tái diễn trong tương lai (Sn 232, kinh 
Châu báu). 

Những phẩm chất khác của bậc Dự lưu, được liệt kê trong kính 
Kosambiya (MN 48), là tâm vi ấy không còn bị vẫn đục bởi năm 
triển cái, đạt đến một mức độ tinh chỉ, có niêm tin vững chắc về 
tuệ quán thành tựu được, sẵn sàng chấp nhận bất kỳ lỗi lầm nào 
đã tạo ra, hoàn toàn chú tâm tu tập chuyên sâu vào giới, định, 
tuệ, và luôn luôn quan tâm, hoan hỷ sâu sắc với Pháp. Ngay cả 
ở cấp độ thế gian, đắc quả Dự lưu dường như cũng có những 
ảnh hưởng tốt lành, vì theo một bài kinh, một người nhập được 
vào dòng thánh giải thoát thường sống thọ hơn, diện mạo tươi 
đẹp, sống hạnh phúc và có danh tiếng (SN 55:30, kính Những 
người Licchavi). 

Con đường nhập vào dòng thánh giải thoát là một trong 
những giáo lý đặc thù của Đức Như Lai (AN 1:183, kính Một 
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người). Do Ngai từ bi khai mở con đường, các tín đồ của Ngài 
trong suốt 2.500 năm qua đã có thể và vẫn có thể thoát khỏi luân 
hồi. Đôi khi, các bài kinh ghi lại số lượng rất đông các vị đệ tử 
đã đắc quả Dự lưu (DN 18, kinh Xa-ni-sa). Khả năng thoát khỏi 
luân hồi không có giới hạn về giới tính hay giai cấp xã hội, và 
Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng rằng nữ nhân cũng có khả năng 
như nam nhân để đắc được bốn quả vi thánh giải thoát (AN 
8:51, kính Gotami). 

Trong số các vị đệ tử thân cận của Đức Phật, ngài Xá-lợi-phất 
(SãripuHa) đặc biệt có kỹ năng dẫn dắt những người khác đến 
quả vị Dự lưu, trong khi ngài Muc-kién-lién (Moggallana) có 
trách nhiệm đưa những vị Dự lưu ấy tiếp tục tiến đến các giai 
đoạn giác ngộ cao hơn (MN 141, kính Phân biệt sự thật). Sự khác 
biệt giữa các hoạt động giảng day của hai vi đệ tử xuất sắc nây 
ở một mức độ nào đó đại diện cho nhu cầu làm sinh khởi tuệ 
quán đột phá thẩm thấu Tứ thánh đế để nhập vào dòng thánh 
giải thoát, và nhu cầu phát triển năng lực của định tâm cho các 
giai đoạn giác ngộ cao hơn. 

Tuy nhiên, những hành giả trên con đường dẫn tới quả Dự lưu 
cần phát triển không chi trí tuệ, mà cả năm căn (indriya): tín, 
tấn, niệm, định và tuệ. Những hành giả vững chắc trên con 
đường đó và phát triển năm căn nay đến một mức độ đáng kể 
được xếp vào hai phân hạng, tùy tín hành (saddhanusari), và 
“tùy pháp hành’ (dhammanusari). Sự khác biệt giữa hai phân 
hạng này, theo kính Kitagiri (MN 70), là phân hạng trước gồm 
những vị có tín căn nổi trội và phân hạng sau gồm những vị có 
tuệ căn nổi trội. Luận sé A-tỳ-đàm Câu-xá (Abhidharmakosa- 
bhãsuam) giải thích rằng trong khi các vị 'tùy tín hành' tu tập 
gần gũi với một vị thay, các vị tùy pháp hành thường tu tap 
độc lập, chủ yếu dựa theo các bài kinh giảng và trí tuệ bẩm sinh 
của các vị ấy. 

Hành giả trong cả hai phân hạng nầy đều vững chắc bước đi 
trên con đường và chắc chắn sẽ nhập vào dòng thánh giải thoát, 
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chậm nhất là lúc mệnh chung (SN 25:1, kinh Con mắt). Sự kiện 
này có thể giúp giải thích về trường hop của ông Sarakani thuộc 
bộ tộc Thích-ca, người mà Đức Phật tuyên bố đã qua đời như 
một vị Dự lưu, mặc dù khi còn sống, ông ta đã không thể hoàn 
toàn kiêng cử việc uống rượu (SN 55:24, kính Sarakani (1)). 
Thoạt nhìn, lời tuyên bố này của Đức Phật dường như trái 
nghịch với quy định duy trì năm giới luật tu tập trên con đường 
giải thoát. Tuy nhiên, khi tìm hiểu cặn kẽ hơn, bài kinh cho thấy 
rằng vào một thời điểm nào đó lúc còn sống, có thể ông ta đã 
đạt đến cấp độ tùy tín hành’ hoặc 'tùy pháp hành' va do đó 
chắc chắn sẽ nhập vào dòng thánh giải thoát, chậm nhất là vào 
lúc chết, mặc dù có lúc sự trì giới của ông không được hoàn hảo 
(SN 55:25, kính Sarakani (2) và MN 70, kính Kitagiri). 

Những vi trên con đường (đạo) dẫn đến quả Dự lưu là thuộc 
về phân hạng đầu tiên trong số tám hạng người cao quý (atta 
purisapuggala) được đề cập trong pháp tùy niệm Tăng - cộng 
đồng các thánh nhân (SN 11:3, kinh Đầu lá cờ). Từ các bài kinh, 
rõ ràng là “trên con đường/ theo cách này có thể ám chỉ có một 
khoảng thời gian đáng kể giữa đạo và quả Dự lưu, như là trường 
hợp của ông Sarakani. Điều tương tự có thể được suy ra từ kinh 
Phân biệt cúng dường (MN 142), trong đó có sự phân biệt giữa 
những vị trên con đường nhập vào dong thánh giải thoát - dao 
Dự lưu - và những vị đã đắc quả Dự lưu trong bối cảnh liên 
quan đến việc tiếp nhận phẩm vật cúng dường. 

Trong những phát triển về sau của Phật giáo Theravada, quan 
điểm về ‘dao’ Dự lưu có phần thay đổi, hướng tới một khoảng 
thời gian ngắn hơn. Trong các chú giải bình luận sau nay, dao 
Dự lưu thường được hiểu xảy ra nhanh chóng trong khoảnh 
khắc trước khi đắc quả Dự lưu. Liên quan đến đoạn văn về đạo 
và quả Dự lưu trong kính Phan biệt cúng dường nêu trên, Chú giải 
cho rằng đoạn văn này nên được hiểu là rằng ngay tại thời điểm 
nhận cúng dường, người nhận phẩm vật có thể đi vào đạo và 
ngay sau đó đắc quả Dự lưu (MN-a 142). Mặc dù những lời giải 


23 


thích bình luận như thế dường như có vẻ gượng gạo, hai quan 
niệm về đạo và quả không nhất thiết là mâu thuẫn, nhưng có 
thể được xem như hai quan điểm khác nhau về cùng một hiện 
tượng. Vì thế, đạo đưa đến quả Dự lưu, sử dụng trong các bài 
kinh, không chỉ bao gồm thời điểm ké cận đắc qua, mà còn là 
khoảng thời gian kéo dài cần thiết để đạt đến đó. 

Thời gian cần thiết để nhập vào dòng thánh giải thoát cho một 
hành giả chuyên tâm nỗ lực tu tập có thể là từ vài ngày cho đến 
nhiều năm (AN 10:46, kinh Các vi Thích tử). Tuy có thể mất 
nhiều thời gian, nỗ lực tu tập đó có giá trị cao quý bởi vì ngay 
cả quyền lãnh đạo trên toàn trái đất, hay tái sinh trong một cõi 
trời cao thượng, hoặc sự cai trị trên toàn bộ vũ trụ, không thể 
nào so sánh với sự thành tựu của qua vi Dự lưu (Dhp 178): 

‘Hon thống lĩnh cõi đất, 

Hon duoc sinh cối trời, 

Hon chủ trì vit trụ, 

Quả Dự lưu tối thang.’ 


Trích: Encyclopaedia of Buddhism (Từ điển Bách khoa Phật giáo), 
Tap VII, Colombo (2007). 
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04 
Than kién, Sakkayaditthi 
Bhikkhu Analayo 


“Thân kiến” (& 54) hay “hữu than kiến” (4 4 5) được dùng 
để dich từ Pali SAKKAYADITTHI, trong đó, SAT có nghĩa là 
“hiện hữu”, KAYA là “thân”, DITTHI là “cái nhìn, quan kiến”. 
Trong ngữ cảnh nay, KAYA không chỉ giới han trong cơ thể vật 
lý, SAKKAYA mang ý nghĩa toàn thân, nhân thân, nhân tính, 
nhân cách. Vì thế, SAKKAYADITTHI có thể hiểu như là cái 
nhìn, quan niệm, quan kiến về thân bao quát. 

Theo kinh Hữu Thân (SN 22:105, Sakkaya-sutta), năm uan tác 
động bởi chấp thủ là những gì tạo nên bản sắc, nhân thân hoặc 
cá tính của một người. Nhân thân hay cá tính như thế nảy sinh 
do tham ái và sẽ chấm dứt khi tham ái được khắc phục, và con 
đường dẫn đến sự chấm dứt nhân thân là đường thánh tám chi 
- Bát chi Thánh đạo. Con đường dẫn đến sự chấm dứt nhân 
thân ấy cũng là đường đưa đến chấm dứt dukkha, hoạn khổ (SN 
22:40, kính Cơn đường). 

Thân kiến hay hữu thân kiến liên quan đến chuyển đổi từ ý 
thức bản năng của một cái “tôi” (ngã) tại cốt lõi của kinh nghiệm 
chủ quan thành một thực thể quan trọng và thậm chí siêu hình, 
là một hành động “nhận diện hoặc “nhân cách hóa’ để sinh ra 
khái niệm về tôi, ta (ngã), và từ đó phát triển thành một quan 
kiến chính thức. 


1. NHỮNG BIỂU THỊ CỦA THÂN KIẾN 

Như đề cập trong nhiều bài kinh, căn nguyên hình thành thân 
kiến dựa trên một trong hai mươi cách nhìn về tự ngã (MN 44, 
Tiểu kinh Phương quảng). Hai mươi cách nhìn nay là từ bốn cách 


25 


nhìn về mỗi uẩn trong ngũ uẩn ( sẮC, thọ, tưởng, hành, thức) như 
sau: 

- uan nay là tôi (ngã), 

- tôi là chủ của uẩn nay, 

- uan nay là một phan của tôi, 

- tôi ở trong uẩn nay. 

Cấu trúc của hai mươi cách nhìn về cái ‘tdi’ nay là mô hình 
phát sinh các biểu thị về thân kiến. Hai mươi cách nhìn về nhân 
thân đó được ghi lại trong nhiều bài kinh, cho thấy những tác 
động của thân kiến. Dai kinh Doan tận di (MN 38, Mahatanha- 
sankhaya-sutta) ghi lại câu chuyện một vi sư nghĩ rằng tâm thức 
của cùng một cái tôi tiếp tục trong vòng tái sinh, tâm thức này 
là những gì nói, cảm nhận và kinh nghiệm quả báo của nghiệp. 
Để trả lời cho sự hiểu lầm này, theo bài kinh, Đức Phật đã nhấn 
mạnh rằng tâm thức là do duyên sinh, qua đó Ngài chỉ ra rằng 
quan điểm sai lầm của nhà sư là ngụ ý có một cái ngã độc lập 
không do duyên. Những khái niệm về sự độc lập không do 
duyên sinh và về chủ nhân là nền tảng phát sinh thân kiến. 
Thân, các cảm thọ, tưởng, các hành, hay tâm thức đều không 
thể nào được kiểm soát hoàn toàn (MN 35, Tiểu kinh Saccaka; 
SN 22:59, kinh Vô ngã tướng). Xem bất cứ uẩn nào trong năm uẩn 
nay là một tự ngã độc lập chỉ là ảo tưởng. 

Trong Dai kính Man nguyệt (MN 109, Mahapunnama-sutta), 
một vị sư khác tự hỏi không biết ai sẽ bị ảnh hưởng bởi nghiệp 
quả, nếu cho rang cả năm uẩn đều vô ngã. Trong khi vị sư dé 
cập trong đoạn trên đã rơi vào sai lầm vì không xem xét tâm 
thức dựa vào lý duyên sinh, thì nhà sư trong bài kinh nây đã 
nhầm lẫn cho rằng phủ nhận của một cái ngã là để ám chỉ không 
có nghiệp quả và tính chất liên tục thực nghiệm. Cả hai quan 
niệm sai lầm này đơn giản chỉ là kết quả của thân kiến, do 
không đánh giá day đủ tác động của duyên sinh, vốn có ý nghĩa 
là có sự liên tục mà không có một thực thể liên tục. 
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Một bài kinh khác ghi lại câu chuyện Ma vương (Mara) thách 
thức tỳ-khưu-ni Vajird bằng cách hỏi bà rằng ai đã tạo ra “chúng 
sinh’ nay và “chúng sinh’ từ đâu đến đây (SN 5:10, kính Vajira). 
Không giống như vị tỳ-khưu được đề cập ở trên, tỳ-khưu-ni 
Vajira có sự hiểu biết sâu sắc hơn về giáo pháp, bà nhanh chóng 
đáp rằng Ma vương đang bị khống chế bởi các tà kiến, vì khái 
niệm về một “chúng sinh là một loại thân kiến. Bà giải thích 
rằng cũng giống như chiếc xe ngựa chỉ đơn thuần là một tập 
hợp chức năng của các bộ phan, từ “chúng sinh’ đơn thuần chi 
là để gọi một tập hợp chức năng của năm uẩn. 

Cũng giống như thuật ngữ 'xe ngựa' chỉ đơn giản là một quy 
ước, khái niệm về “tôi nêu trên dựa vào kinh nghiệm đơn thuần 
chỉ là một quy ước. Tuy nhiên, ví dụ trong Dai kinh Mãn nguyét 
nêu trên cho thấy nếu chỉ nói về bản chất quy ước của khái niệm 
về “tôi có thể dẫn đến nhiều sự hiểu lầm. Trong ví dụ về cỗ xe 
ngựa, phủ nhận có một xe ngựa độc lập có thực chất không có 
nghĩa là không thể sử dụng tập hợp chức năng của các bộ phận 
do duyên sinh và luôn thay đổi mà khái niệm “xe ngựa“ được dé 
cập đến. Cũng như thế, phủ nhận sự hiện hữu của cái tôi hay 
bản ngã không có nghĩa là phủ nhận hiện hữu về sự tương tác 
duyên sinh và vô thường của năm uẩn. 

Câu hỏi do Ma vương đặt ra ở trên tái diễn như là một phần 
của tập hợp toàn bộ các loại tư tưởng nhầm lẫn do ảnh hưởng 
của thân kiến, được mô tả trong kính Tất cả lậu hoặc (MN 2, 
Sabbasava-sutta). Theo kinh này, một phàm phu tục tử có thể tự 
hỏi: “Tôi đã từng tổn tại trong quá khứ hay không, và nếu tôi 
tồn tại, tôi đã là gì trong quá khứ? “Tôi sé tổn tại trong tương 
lai hay tôi sẽ không tồn tại? “Tôi có mặt ở hiện tại hay tôi không 
có mặt? “Chúng sinh nay từ đâu đến, rồi nó sẽ đi về dau?’ Suy 
tư không khôn ngoan theo cách này, bài kinh giải thích, phát 
sinh ra nhiều quan kiến khác nhau về bản ngã. 

Trong số những quan kiến này, không phải chỉ có quan kiến 
được vị sư đề xuất trong Dai kinh Doan tận ái, cho rằng có một 
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cái ngã biết nói, cảm nhận và thể nghiệm nghiệp báo, mà còn 
có quan kiến khác cho rằng 'không có ngã nào tôn tại cho tôi', 
tương ứng với kiểu suy nghĩ của vị su trong Dai kinh Mãn 
nguyệt. Trong kinh Tất cả lậu hoặc, Đức Phat day vị tỳ-khưu phải 
bỏ qua những suy tư không khôn ngoan như vậy và hướng tâm 
khéo léo để thấm nhập bốn chân lý cao thượng - Tứ thánh dé, 
cắt đứt kiết sử về thân kiến để nhập dòng giải thoát, đắc quả vi 
Dự lưu. 

Hai mươi loại thân kiến tạo thành nền tảng phát sinh các loại 
quan điểm khác. Như một bài kinh trong Tương ưng bộ giải 
thích (SN 41:3, kính Isidata), các quan điểm khác nhau như được 
mô ta trong kính Pham vong (DN 1, Brahmajala-sutta) là kết qua 
của thân kiến. Những quan điểm đó sẽ không xuất hiện nếu 
không có thân kiến. 

Tương tự trong một bài kinh khác, Đức Phật không tuyên bố 
về những gi liên quan đến một chuỗi các câu hỏi triết học đương 
thời tại về bản chất của thế giới (vĩnh cửu hay không vĩnh cửu, 
vô biên hay không vô biên), về mối quan hệ của linh hồn và 
thân thể (có nhân thân hay không) và về số phận của Như Lai 
sau khi chết (tồn tại, không tôn tại, tồn tại và không tồn tại, 
không tôn tại mà cũng không không tôn tại). Theo bài kinh này, 
những câu hỏi như vậy chỉ nảy sinh khi một người quan niệm 
các uẩn là tự ngã trong bất kỳ hai mươi loại thân kiến nêu trên 
(SN 44:8, kính Vacchagota). 

Mặc dù thân kiến, nguồn gốc của tất cả các quan điểm, chắc 
chắn là sai lầm, nó không nhất thiết là một tà kiến 
(micchaditthi) theo ý nghĩa xấu ác. Tà kiến chắc chan dẫn đến tái 
sinh trong cõi khổ - cõi thú hoặc địa ngục (AN 2:27, phẩm Người 
ngu), nhưng không han sẽ xảy đến cho những ai có thân kiến. 

Một người có thân kiến, nghĩa là có quan niệm sai lầm về tự 
ngã, vẫn có thể có những hành động lành mạnh và có lòng tin 
vào nghiệp báo. Mặc dù niềm tin sai lam về tự ngã là một 
chướng ngại trên đường đưa đến giác ngộ, niềm tin ấy không 


28 


ngăn can một sự tái sinh thuận lợi. Cũng có thé vì ly do này ma 
các bài kinh không xác định rõ ràng thân kiến là một tà kiến, và 
trong một bài kinh (AN 6:112, kinh Thỏa man), tà kiến được xem 
như khác biệt với thân kiến và là một trong ba loại quan kiến 
cần phải được loại trừ: lạc vị kiến (assddaditthi), tự ngã kiến 
(attanuditthi) và tà kiến (micchaditthi). Vì vậy, thân kiến là một 
kiết sử trói buộc vào vòng tái sinh luân hồi, nhưng không phải 
là nguyên nhân đưa đến tái sinh vào những cõi thấp hơn. 

Thân kiến, một trong ba kiết sử đầu tiên trói buộc chúng sinh 
trong luân hồi, được cắt đứt khi hành giả đắc quả Dự lưu (AN 
3:94, kinh Mùa thu). Vì thân kiến trong hai mươi cách thức có thể 
tóm gọn vào sự đồng hóa tôi với chấp thủ năm uan, phương 
pháp tu tập cần thiết để thoát ra sự đồng hóa đó là quán soi năm 
uẩn nay để thấy rõ chúng không phải là “của tôi, không phải là 
tôi, không phải là “ngã của tdi’ (SN 22:59, kính Vô nga tướng). 
Quán soi như thế không chỉ bao gồm quan kiến về ‘nga’, cốt lõi 
của thân kiến, mà còn bao gồm về nền tảng của ngã kiến: ý nghĩ 
tôi là là biểu hiện của ngã mạn và là một dạng thái tham ái 
hướng về tư tưởng muốn chiếm hữu, “của tdi’, về bat cứ đối 
tượng nào có thể đoạt lấy được. 

Liên quan đến khái niệm "của tôi", kinh Pháp môn căn bản (MN 
1, Mūlapariyāya-sutta) giải thích rằng khái niệm này nảy sinh từ 
một mô hình cơ bản về nhận thức liên quan đến các hiện tượng 
được trải nghiệm. Ví dụ như trong trường hợp của đất hay địa 
đại, dựa trên kinh nghiệm về cảm nhận địa đại, tiến trình nhận 
thức của một phàm nhân xảy ra như sau: khái niệm về “địa đạt 
khởi sinh, dọn đường cho sự thiết lập mối tương quan giữa chủ 
thể và đối tượng như là ‘trong dia dai’ va “từ dia dai’, rồi từ đó 
đưa đến khái niệm “của tôi liên quan đến dia đại nay. Đầu tiên, 
trạng thái thật sự của đối tượng được ghi nhận qua các giác 
quan và tiếp theo là ý tưởng chiếm hữu. Với hành động chiếm 
hữu, ý tưởng có một tự ngã phát sinh. Chiếm hữu có nghĩa là 
khống chế, kiểm soát, do đó, hành động chiếm hữu nây để 
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thành cái ‘cua tôi tăng cường va khẳng định ý nghĩa của một 
chủ thể có khả năng kiểm soát. 

Do khái niệm vốn có về một chủ thể có khả năng kiểm soát, 
năm uẩn - sắc, thọ, tưởng, hành, thức - tác động bởi tham thủ 
được thể nghiệm như là biểu hiện của tôi, bản ngã”. Qua cái 
nhìn của phàm nhân, sắc thân là ‘noi tôi trú, các cảm thọ là như 
thế nào tôi 1a’, tưởng là “cái tôi 1a’, hành là ‘tai sao tôi 1a’, và thức 
là nhờ đó tôi là”. Bằng cách ấy, mỗi uẩn góp phần dé tạo ra ảo 
tưởng về cái tôi hiện hữu“. Những khái niệm về “tôi như thế 
chỉ là những chồng chất sai lam trên trải nghiệm, mang theo ảo 
giác có một chủ thể tự trị và độc lập, vươn ra để chiếm hữu hay 
từ bỏ các đối tượng khác nhau. 

Khái niệm cơ bản và nền tảng về ‘toi’ mà hình thức xem như 
có vẻ hợp lý trở thành thân kiến chính thức về “bản nga’ và từ 
đó làm cơ sở cho tất cả các quan kiến khác. Một đứa bé mới sinh 
ra cũng đã có khuynh hướng tiểm ẩn về thân kiến cho dù nó 
vẫn chưa có ý thức là một cá nhân (MN 64, Dai kinh Maliinkya- 
putta). Điều này cho thấy rằng vấn dé đặt ra bởi thân kiến không 
chỉ đơn thuần là một vấn đề lý luận về bản ngã. Trên thực tế, 
các biểu thức như ‘tôi, ta’ và “của tôi’ vẫn được một vị A-la-hán 
sử dụng cho những mục đích quy ước thông thường (SN 1:25, 
kinh VỊ A-la-hán). 

Do đó, vượt qua thân kiến không phải là nhờ lý luận, biện giải. 
Thay vào đó, nó đòi hỏi phải vượt qua và trừ diệt tiến trình 
tham ái, ngã mạn và kiến lập mà một phàm nhân thường trải 
qua khi sử dụng các biểu thức như ‘tôi’ và “của tdi’. 


2. DIỆT TRỪ THÂN KIẾN 

Khi hành giả đắc quả Dự lưu, kiết sử về thân kiến được cắt đứt 
hoàn toàn. Khái niệm ‘tôi là như một biểu hiện của ngã mạn 
vẫn còn tổn tại, chỉ xả bỏ khi hoàn toàn giác ngộ (SN 22:89, kính 
Khemaka). Cũng vì lý do này, kính Pháp môn Căn bán (MN 1) 
khuyên vi đệ tử hữu học (sekha) — các vị Dự lưu, Nhất lai và Bat 
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lai - phải tránh, không xem các hiện tượng được trải nghiệm là 
‘cua tôi. Lời dan nầy cũng được ghi trong một bài kinh khác, 
trong đó Đức Phật, có lẽ mia mai, cho phép các đệ tử bám vào 
học thuyết hữu ngã, nếu họ có thể tìm được một học thuyết hữu 
ngã nào mà không dẫn đến phát sinh dukkha, hoạn khổ (MN 22, 
kinh Ví dụ con rắn). 

Những hậu quả nghiêm trọng của các quan kiến về bản ngã 
không dễ dàng nhìn thấy, đa số chúng sinh thích thú trong thân 
ngũ uẩn và do đó không thoát khỏi được sự trói buộc cua Mara 
- Ma vương (It 92). Bi câu thúc, bi ám ảnh và bị nô lệ bởi thân 
kiến, phàm nhân không biết về khả năng có thể thoát ra khỏi nó 
(MN 64, Dai kinh Malinkydputta). ‘Hay nhìn xem thế gian nay 
với các vị trời, Đức Phật tuyên bố trong Kinh tap (Sutta-nipata), 
“Họ đều nghĩ rằng có ngã trong cái vô nga’ (Sn 756). Như câu 
kệ nay cho biết, loài người cũng như chư thiên đều chịu ảnh 
hưởng của thân kiến. Niềm tin sai lầm về một tự ngã thường 
tôn phát sinh dé dang trong các vị trời có tuổi tho lâu dài. Khi 
nghe Đức Phật tuyên bố về tính chất vô thường của bản thân, 
những vị trời này giật mình, sợ hãi, nhận ra rằng họ cũng bị lôi 
cuốn vào ảo tưởng về thân kiến (AN 4:33, kinh Su tử). 

Một đệ tử xuất gia nào không cảm thấy có hứng khởi để từ bỏ 
thân kiến được Đức Phật ví giống như một người cố gắng bơi 
qua sông Hằng, nhưng vì quá yếu kém nên không thể vượt qua 
sông một cách an toàn (MN 64, Dai kính Malinkyaputta). Thiếu 
hứng khởi trong việc từ bỏ thân kiến đôi khi có thể do bám thủ 
vào các giai đoạn thâm sâu của thiển định (AN 4:178, kính Hồ 
nước). Thỏa thích với thân kiến cũng có thể từ những lý do trần 
tục hơn, như vui thú trong các sinh hoạt, trong các cuộc trò 
chuyện huyên thuyén, trong ngủ nghỉ, trong giao tế xã hội và 
trong các hy luận (AN 6:14, kinh Hiên thiện). 

Tuy nhiên, một khi tâm trí có được hứng khởi để nỗ lực từ bỏ 
các quan kiến về nhân thân, người ấy đã vượt qua xu hướng 
ngủ ngầm để thỏa thích trong nó (AN 5:200, kinh Xuất ly). Qua 
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cái nhìn của những bậc thánh nhân, từ bỏ quan niệm về tự ngã 
là an lạc thực sự. Điều mà phàm nhân cho là an lạc, bậc thánh 
nhân thấy đó là khổ, nhưng điều mà phàm nhân gọi là khổ, bậc 
thánh nhân biết đó là an lạc (SN 35:136, kinh Không Thâu Nhiếp). 

Một khi thể nghiệm được Niết-bàn, cái tôi yêu mến được 
nhìn thấy rõ ràng nó là gì. Đó là một hành động gian lận và tự 
lừa dối (MN 75, kinh Magandiya). Việc gian lận và lừa dối qua 
chấp thủ vào thân kiến như thế giống như một người đang ở bờ 
bên này - một bờ biển day hiểm nguy và sợ hãi, trong khi bờ 
bên kia - an toàn và thoát khỏi nguy hiểm, là Niét Bàn, là sự 
chấm dứt nhân thân (SN 35:238, kinh Ví dụ rắn độc). 


Trích: Encyclopaedia of Buddhism (Từ điển Bách khoa Phật giáo), 
Tap VIII, Colombo (2007). 


PBS 
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05 
Hoai nghi, Vicikiccha 
Bhikkhu Analayo 


Nghi (#€) hay hoài nghi (f§Ãš) là một trở ngại tinh thân trong 
tu tập an chỉ (samatha) cũng như minh quán (vipassana). Nghi, 
vicikiccha, là một trong năm triển cái ngăn che (nivarana) khiến 
cho tâm hành giả không thể tiến sâu hơn vào các trạng thái an 
định (DN 13, kính Tam minh). Hiệu ứng suy hại của nghi là cản 
trở phát triển tuệ quán, trói buộc chúng sinh trong cõi Ta-bà, là 
một trong ba soi dây trói buộc (kiết sử, samyojana) cần phải cắt 
đứt để nhập vào dòng thánh giải thoát (MN 2, kinh Tất cả các 
lậu hoặc). Tính chất ngăn che’ và trói buộc của nghi nhấn 
mạnh tâm quan trọng của việc thông hiểu bản chất của yếu tố 
tinh than nay và các phương cách đối trị nó. 


Ở đây, bản chất của nghi sẽ được khảo sát, đặc biệt dựa vào 
các ví dụ khác nhau có liên quan đến thuật ngữ nay. Sau đó, 
phương cách đặc thù của Phật giáo để đối trị hoài nghi sẽ được 
trình bày thông qua việc phát triển khả năng thẩm tra bản chất 
thật sự của mọi hiện tượng trên đời. 


1. BẢN CHẤT CỦA NGHI 


Bản chất của nghi được minh họa trong các bài kinh với các ví 
dụ khác nhau. Một bài kinh ví hoài nghi như là đội quân thứ 
bảy trong mười đội quân của Ma vương, Mara (Sn 3:2, kinh Tinh 
cẩn). Theo kinh Sa-môn quả (DN 2, Samafifiaphala-sutta), người 
nào chiến đấu thành công với đội quân này, vượt qua nghi ngờ, 
là có thể sánh với một người an toàn vượt qua vùng sa mạc nguy 
hiểm mà không bị lạc lối. 
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Tương tự như hình anh sa mạc, nghi ngờ về Đức Phat (Buddha) 
- bậc Dao sư, Giáo pháp (Dhamma), Tăng đoàn (Sangha) và các 
học pháp được xem là có “tâm hoang vu’, cetokhila (MN 16, kinh 
Tam hoang vu). Chủ đề về lạc lối đi như di lạc trong bãi sa mạc 
đề cập trong kính Sa-môn quả cũng được tìm thấy trong một bài 
kinh của Tương ưng bộ (Samyutta-nikaya), vi bản chat của hoài 
nghi với hình ảnh một người đi đến ngã ba đường, dvidhäpatha 
(SN 22:84, kinh Tissa; MN 23, kinh Gò mdi), cần được chỉ bảo cho 
biết phải chọn đi theo hướng nào. 


Ví dụ về việc phải vượt qua bãi sa mạc nguy hiểm và việc 
không thể quyết định chọn đi theo đúng hướng nào cho thấy sự 
bất an và do dự gây ra bởi tâm nghi ngờ, không tin tưởng chắc 
chắn về con đường tu tập. Thêm vào đó, hình ảnh bãi sa mạc 
hoang vu tượng trưng cho một tâm tri can cỗi không thể phát 
triển, vì với lòng hoài nghi, tâm trí hầu như không thể hấp thu 
các giáo lý thâm sâu truyền đạt vào đó như thể gieo hạt giống 
xuống mặt đất đá khô cằn, không thể nào nẩy nở. 


Sự mơ hồ, không rõ ràng trong ví dụ về một con đường với 
ngã rẽ được minh họa rõ ràng hơn trong ví dụ so sánh hiệu ứng 
của mỗi một trong năm triển cái với một người cố gắng nhìn 
gương mặt của mình trong bát nước. Ở đây, hoài nghỉ được ví 
như bát nước bùn van đục được đặt trong bóng tối (SN 46:55 và 
AN 5:193, kính Sangarava). Hiển nhiên là một bát nước trong 
điều kiện như thế sẽ không thể nào phản ảnh chính xác tình 
trạng thực sự của gương mặt, cũng giống như tâm trí dưới ảnh 
hưởng của hoài nghi là không thể biết chính xác và thấy được 
bản chất thực sự của thực tế. 


Ngoài hình ảnh của bát nước bùn van đục của tâm hoài nghi 
còn có một hình ảnh khác về trạng thái tâm bị năm triền cái 
ngăn che ví như vàng bị pha tạp bởi các kim loại khác. Hoài 
nghi trong tâm được ví như trong vàng có pha thêm kim loại 
bạc. Sự hiện diện của bạc làm cho vàng trở nên giòn, mất tính 
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dé uốn nắn, không thích hop để thợ kim hoàn sử dụng (SN 
46:33, kinh Cấu u& AN 5:23, kinh Cúc uế nhiễm). 

Như một triển cái, hoài nghi có thể hiện diện khi nhận biết bên 
trong cũng như bên ngoài (SN 46:52, kinh Pháp môn). Hơn nữa, 
hoài nghi có thể nảy sinh về các vấn đề trong quá khứ, hiện tại, 
hoặc tương lai (DN 33, kinh Phúng tụng, đoạn Ba pháp; SN 42:11, 
kinh Bhadraka). 


Khuynh hướng tiêm ẩn của nghi đã có mặt ngay trong một em 
bé sơ sinh mặc dù bé chưa biết gì về đối tượng để hoài nghi phát 
sinh (MN 33, Dai kinh Malunkya). Vì thế, để vượt qua và loại bỏ 
kiết sử hoài nghi đòi hỏi nỗ lực tu tập để đối trị một khuynh 
hướng đã ăn sâu trong tâm thức. 

Tuy nhiên, không phải mọi hình thức về hoài nghi đều đáng 
chê trách. Thật vậy, trong một số bài kinh, Đức Phật thỉnh 
thoảng cũng chấp nhận hoài nghi, nói với thính chúng rằng 
đương nhiên họ phải có phân vân, nghi ngờ về những vấn đề 
thực sự phức tạp, kankhaniye ca pana te thane vicikiccha uppanna 
(SN 42:13 kính Thôn trưởng Pataliya; SN 44:9, kinh Luận nghi 
đường; AN 3:65, kinh Các vi ở Kesaputta hay kinh Kalama). Theo 
Đại kinh Bát-niết-bàn (Mahdparinibbana-sutta, DN 16), ngay cả 
trong những giây phút cuối cùng trước khi nhập diệt, Đức Phật 
khuyến khích các vị đệ tử lên tiếng nêu ra bất kỳ nghi ngờ nào, 
để Ngài giảng giải rõ ràng trong khi vẫn còn tại thế. Ngay trước 
khi tuyên bố điều đó, Đức Phật cũng đã giải đáp các thắc mắc 
nghi ngờ của du sĩ ngoại đạo Subhadda. Do đó, mặc dù sự nảy 
sinh hoài nghi là một trở ngại cho tâm an định và phát triển tuệ 
quán, nếu đặt đúng chỗ, nó sẽ giúp hướng đến thẩm trạch các 
pháp can phải thẩm trạch. 
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2. NGHI VA THAM TRACH 


‘Phi như ly tác ý, chú tam không khôn ngoan, đến các đối 
tượng gây ra nghi ngờ là yếu tố chính hoặc “dưỡng tố (ahara, 
thức ăn, vật thực) dẫn đến sự hiển lộ hoài nghi (SN 46:51, kính 
Thức ăn). “Phi như ly tác ý”, ayoniso manasikara, là duyên sinh ra 
hoài nghi (AN 1:16.15, phẩm Doan triển cái). Ngược lại, “như lý 
tác ý, chú tâm khôn ngoan hay chú tâm thấu đáo, yoniso 
manasikara, phải được điều hướng để phân biệt giữa cái gi là 
thiện lành và không thiện lành, cái gì là đáng chê trách và đáng 
khen ngợi, cái gì là cao thượng và hạ liệt, cái gì là tối tăm và 
trong sáng. Hiểu biết được sự khác biệt nay là yếu tố quan trọng 
tạo nên thuốc giải độc hay “hoại tố (anahara, phi vật thực) cho 
hoài nghi (SN 46:51, kính Thức ăn). 


Đoạn trên cho thấy rằng triển cái hoài nghi có liên quan chặt 
chẽ đến việc không có khả năng nhận biết rõ ràng điều gì là 
khéo léo hay thiện lành, kusala, và điều gì là không khéo léo hay 
bất thiện, akusala. Điểm đáng chú ý ở đây là yếu tố chính hay 
“dưỡng tế, thức ăn, cho giác chi trach pháp, dhammavicaya- 
sambojjhanga, là sự chú tâm thấu đáo hay như lý tác ý, hướng 
đến phân tích những gi là thiện lành và bất thiện, những gi là 
đáng chê và đáng khen, những gì là cao thượng và hạ liệt, 
những gi là tối tăm và trong sáng (SN 46:51, kinh Thức ăn). 


Như thế, can phải ghi nhận ở đây là yếu tố “như lý tác y’ một 
mặt được sử dụng để đoạn trừ triển cái hoài nghi và một mặt 
khác, được dùng để phát triển giác chi trạch pháp. Điều này cho 
thấy trong Phật giáo Sơ kỳ, đoạn trừ hoài nghi không phải chỉ 
dựa vào tín ngưỡng và niềm tin suông. Thay vào đó, cần phải 
có một tiến trình trạch vấn, thẩm tra để có được một sự hiểu biết 
rõ ràng tường tận, để vượt qua và xua tan nghi ngờ. 
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Trong phần giảng giải về các chi phan đưa đến giác ngộ dé 
cập trong kính Quán niệm hoi thở (MN 118, Andpanasati-sutta), 
giác chi trạch pháp khởi sinh dựa vào giác chi niệm. Điều này 
cho thấy rằng loại thẩm tra cần thiết để vượt qua sự hoài nghi 
có quan hệ gần gũi với niệm, theo ý nghĩa “thẩm tra’ với nhận 
thức rõ ràng về bản chất thực sự của “pháp. Thật vậy, 
satipatthana, pháp lập niệm, được xác định rõ ràng là một con 
đường “thẳng tiến và trực tiếp, ekdyano maggo (MN 10, kinh 
Lập niệm), một thành ngữ được giải thích trong Chú giải rằng 
satipatthana là một con đường không có ngã rẽ, eka-maggo ayam, 
na dvedha -patha-bhuto (MN-a 10). Do đó, phát triển niệm là 
phương pháp thích hợp để vượt qua ngã rẽ của sự nghi ngờ. 


Một khía cạnh khác của giác chi trạch pháp là thẩm tra về lý 
thuyết. Điều này có thể được nhìn thấy từ định nghĩa được đưa 
ra cũng trong bài kính Quán niệm hơi thở, theo đó sự phát triển 
giác chi trạch pháp, dhammavicaya-sambojjhanga, đòi hỏi phải 
thẩm tra với trí tuệ về “Pháp ấy, tam dhammam pañfñawa 
pavicinati pavicarati parivimamsam apajjati - suy xét, khảo sát, dat 
đến sự nghiên cứu toàn diện vé pháp ấy bằng tuệ (MN 118). Từ 
‘Dhamma’ (Pháp) trong câu nay được ghi trong dạng số ít, mang 
ý nghĩa trach pháp ở đây có liên quan đến “giáo pháp’ hay 
“chánh pháp. 

Quy trình hóa giải hoài nghi thông qua thẩm tra được mô tả 
trong nhiều bài kinh, qua đó, nhiều vị sư trẻ tiếp cận các trưởng 
lão có kinh nghiệm để được giải thích, làm rõ các câu hỏi, để 
xua tan những nghi ngờ của minh (MN 23, Dai kinh Người chan 
bò). Một trường hợp minh họa rõ cách thẩm tra đưa đến khắc 
phục hoài nghi được mô tả trong bài kính Đếthích sở vån (DN 
21, Sakkapañha-sutta). Bài kinh nay ghi lại chuyện Dé-thich 
(Sakka), vua Trời Ba Mươi Ba, đến gặp Đức Phật với một loạt 
các câu hỏi dường như ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Sau khi 
nhận được từ Đức Phật một loạt các câu trả lời rõ ràng cho các 
truy vấn của mình, Đế-thích tuyên bố rằng ông đã vượt qua và 
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dứt bỏ những nghi ngờ của minh, tinnd m ettha kankhda, vigata 
kathamkatha. Bài kinh kết luận cho biết rang những nghi ngờ 
của vua trời Dé-thich đã được diệt tận hoàn toàn, vì nhà vua đã 
đắc quả Dự lưu trong khi lắng nghe Đức Phật thuyết giảng. 


Vai trò của điều tra và thông hiểu về lý thuyết để loại bỏ nghi 
ngờ được nhấn mạnh trong một bài kinh thuộc Tăng chi bộ, ghi 
nhận đoạn trừ hoài nghi là một trong năm lợi ích lớn khi được 
nghe Pháp, kankham vitarati (AN 5:202, kính Nghe pháp). Một ví 
dụ cu thể khác được ghi trong bài kính Tự hoan hy (DN 28, 
Sampasadaniya-sutta), qua việc nghe Pháp, tứ chúng đệ tử có 
được lợi ích đặc biệt là khắc phục được các do dự, nghi ngờ về 
Đức Phật. 


Người nào quen nghe Pháp trong kiếp nay sẽ tiếp tục hưởng 
được lợi ích cho cuộc sống trong các kiếp sau, bởi vì người ấy sẽ 
dễ dàng tiếp nhận nếu có dịp được nghe Pháp mà không do dự, 
cũng giống như những ai đã từng nghe âm thanh tiếng trống 
hoặc tù và sẽ không nghi ngờ hoặc phân vân về bản chất của 
âm thanh vừa nghe (AN 4:191, kính Nghe tới tai). 


Sự can thiết phải loại bỏ nghi ngờ liên quan đến các vấn dé 
Giới luật (Vinaya) dường như là lý do đặt tựa đề Chú giải về 
giới luật tu sĩ là ‘Xua tan Nghi ngờ (Kankhavitarani, Dispeller of 
Doubt). 


Mức độ mà các vấn đề liên quan đến giới luật đưa đến nay 
sinh nghi ngờ cũng có thể được nhìn thấy qua tên của đại đức 
Kankharevata, “Revata Đa Nghĩ, trong thời Đức Phat. Dường 
như vị đại đức nây được đặt cho biệt danh đó bởi vì ngài luôn 
luôn lo lắng và quan tâm làm thế nào để duy trì đúng phong 
cách đạo đức (Ud-a 314). Đại đức Kankharevata đã thành công 
trong việc đoạn tận những nghi ngờ của mình, như bài kinh 
trong tập Phat Tự Thuyết (Udana) ghi lại sự kiện ngài ngồi hành 
thién gan Đức Phật, quán xét lai sự thanh tinh do vượt qua hoài 


38 


nghi của bản thân, karikhavitaranavisuddhi - đoạn nghi thanh 
tinh (Ud 5:7, kính Revata). 


Việc đoạn tận hoài nghi (kankha, một từ đồng nghĩa với 
vicikiccha) không chỉ là vấn đề liên quan đến giới luật tu sĩ. Thep 
ý nghĩa tổng quát hơn trong thực tế tu tập, đoạn tận hoài nghi 
là một giai đoạn riêng biệt trong chuỗi bảy bước thanh lọc đưa 
đến giải thoát (MN 24, kính Trạm xe). 


Khi nhập được vào dòng thánh giải thoát, hoài nghi hoàn toàn 
được đoạn trừ, kankha pahina (SN 24:1, kính Gió), vị thánh Dự 
lưu xem như đã tiêu trừ nghi ngờ, diệt tận do dự - 
tinnavicikiccha (DN 3, kính A-ma-trú). Sự đoạn tận này xảy ra tại 
thời điểm nhập dòng giải thoát (AN 3:94, kính Maa thu; Sn 231, 
kinh Châu báu), khi vị ấy thể nhập vào bất tử, chứng ngộ với trí 
tuệ (SN 48:44, kinh Ngồi nhà phía Dông). Sự chứng ngộ trực tiếp 
như vậy được mô tả trong các bài kinh như là sự phát sinh “Pháp 
nhãn (Dhammacakku) - con mắt không bụi và không ô nhiễm 
của Pháp, vì vị ấy thấy, đạt, hiểu và thông suốt Pháp. Đã đoạn 
trừ hoài nghi và không còn do dự, bối rối, vị ấy vững niềm tin 
và trở nên độc lập, không y cứ vào những người khác (MN 56, 
kinh Upali). 


Chỉ khi nào hoài nghi được khắc phục theo cách này, mới có 
thể diệt trừ tham, sân và si (AN 10:76, kính Không thể tăng 
trưởng). Những lợi ích khác của việc khắc phục hoài nghi là 
hành giả sẽ bình tĩnh, không sầu khổ khi lâm bệnh trầm trọng 
(AN 4:184, kinh Không sợ hãi), và vi ấy có thể sống ở những nơi 
hẻo lánh trong khu rừng hoang dã mà không sợ hãi, khiếp đảm 
(MN 4, kinh Sợ hãi khiếp đảm). 


Do hoàn toàn đoạn trừ hoài nghi khi chứng nghiệm nhập 
dòng giải thoát, vị thánh đệ tử có được niềm tin vững chắc, bất 
động, aveccappasada (SN 55:8, kinh Giảng đường bang gach). Trở 
lại điểm đã được đề cập ở trên, niềm tin không phải được đặt ra 
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để đối trị hoài nghi, mà niềm tin là kết qua của việc đoạn trừ 
hoài nghi thông qua thẩm trạch. 


Trích: Encyclopaedia of Buddhism (Từ điển Bách khoa Phật giáo), 
Tap VII, Colombo (2007). 
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06 
Giới cấm thủ, giới lễ nghỉ tha 
- Silavata-paramasa 


"Giới cấm thú" (AAR) thường được xem là dịch từ chữ 
"silavata-paramasa" (silabbata-paramasa, silavata-upadana), 
có nghĩa là chấp thủ vào giới điều, lễ nghi. Day là một trong 
mười sợi dây trói buộc (kiếf sử, thằng thúc - samjoyana), trói buộc 
con người trong vòng sinh tử luân hồi. 

Sila dịch là giới (hay giới đúc), vata dịch là diéu lệ (hay nghi 
thức), paramasa dịch là chấp thủ. Silavata-paramasa có thể 
dịch là chấp thủ vào giới điều, lễ nghi, hình thức - giới lễ 
nghỉ thủ. Không hiểu chữ "cấm" là dịch từ đâu? Nhận được 
những thông tin, hình ảnh ngày càng phong phú, đa dạng về 
các sinh hoạt Phật giáo nặng phần lễ nghi tụng niệm hình thức 
hào nhoáng, màu mè, rườm rà, tôi bâng khuâng, không hiểu đó 
có phải là những dạng thái giới cấm thủ không? Nếu không cắt 
bỏ được sợi dây trói buộc nay thì không thể nào nhập được vào 
dong sông giải thoát. 

Ở đây xin trích vài định nghĩa, tìm từ các trang web Phật giáo 
trên mạng Internet. 

1) Từ “giới cấm thủ“ (silabbata-paramasa) thường bị hiểu lầm. 
Trừ khử “giới cấm thu” không có nghĩa là một thái độ buông 
lơi, phóng túng, dễ duôi, không giữ gìn giới hạnh. Trái lại, nó 
có nghĩa là một thái độ minh triết, xem giới luật như là một 
phương tiện tốt, cần thiết để luyện tâm, nhưng lại không mù 
quáng, không quá lệ thuộc vào các hình thức giáo điều. Một 
người không còn giới cấm thủ là một người lúc nào cũng có giới 
đức trong sạch, nhưng sống thảnh thơi trong giới luật đạo hạnh, 
không còn coi đó là một gánh nặng trên con đường hành trì của 
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minh. Trong nhiều bài kinh (Tương ưng bộ, Pham Du lưu), Đức 
Phật thường đề cập đến bốn yếu tố chính đưa đến quả Dự lưu 
là lòng tín thành bất động nơi Tam Bảo và có giới đức cao 
thượng, lúc nào cũng được các bậc chân nhân khen ngợi. - (Bình 
Anson, 2004) 

2) Giới cấm thủ: Khư khư giữ chặt một giới cấm không đưa 
đến giải thoát, tự trói buộc mình. Giới luật Phật chế là để giúp 
ta giải thoát ngay hiện tại. Tôn giả Udayi một hôm thầm cam 
ân đức của Thế Tôn đã thốt ra những lời cảm động như sau: 
“Thế Tôn thật sự da đoạn trừ nhiều khổ pháp cho ta! Thế Tôn đã thật 
sự mang lại lạc pháp cho ta!”, vì nhờ giới luật chế không ăn phi 
thời, mà tôn giả tránh được bao nhiêu nhục nhã ê chề những lúc 
đi khất thực vào buổi tối. Kinh nghiệm đau đớn nhất cho ngài, 
như ta được nghe ngài kể lại với Đức Phật, là một hôm vào lúc 
sam tối, ngài ôm bát đứng trước một nhà nọ. Một người dan ba 
từ trong đi ra, bỗng ngất xiu vì hoảng sợ, tưởng con quỷ nào 
hiện hình quấy phá. Khi hoàn hồn, bà mắng nhiếc: “Cha Tỳ 
kheo hãy chết đi! Mẹ Tỳ kheo hãy chết đi! Thật tốt hơn cho 
ngươi là lấy con dao bén mổ cái bụng chết đi còn hơn vì lỗ 
miệng đi khất thực buổi tối làm cho người ta sợ hết hồn!” . 


Chính vì những bất tiện ấy, Thế Tôn mới chế giới cho Tỳ kheo 
để được sống giải thoát an vui. Trái lại, giới cấm thủ là những 
kỷ luật phi lý không do một đấng giác ngộ lập ra, mà do những 
bậc thay ngu si muốn lôi cuốn đệ tử bằng những điều luật khó 
theo, quái gở, lập dị, không vì mục đích giải thoát mà chỉ để lòe 
thiên hạ. - (Ni sự Thích Nữ Trí Hải, Từ nguồn Diệu pháp, 2003) 

3) Giới cấm thủ kiến là bảo thủ cái thấy về giới phải giữ. Cố 
bảo thủ cái thấy phải giữ giới mà không biết là giới đó có đem 
lại lợi ích hay không. Thí dụ giữ giới không nói láo, nên lúc nào 
cũng nói thật, nhưng không biết lợi hại của lời nói thật và dối, 
nên khi kẻ cướp nó hỏi cái gì thì cũng nói thật để nó làm hại 
người khác. Vậy là giới cấm thủ là một sai lam từ cái thấy giữ 
giới mà không nhiêu ích hữu tình. Giới cấm thủ là đè nén và có 
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cai thấy bi dé nén. Do vậy sự đè nén của giới cấm thu đưa đến 
cái thấy bị đè nén do giữ giới. Cái đè nén này là sở tri chuớng 
có hại. Giới của Phật dạy là có động cơ của tình thương và vì sự 
lợi ích và hiểu biết của các chúng sanh. Vì vậy giới của Phật tử 
không do đè nén và đàn áp tao thành tri kiến ức chế. Có cái thấy 
ức chế khi giữ giới là giới cấm thủ kiến. - (Minh Đức, Thé tri biện 
thông) 

4) Giới cấm thủ: silavata-upadana (grasping of rules and 
customs): Chap thủ các giới cấm ngoại đạo - không phải giới 
luật của bậc Thánh. - (Hòa thượng Thích Chon Thiện, 2002) 


5) Soi dây chấp thủ (upadana) về luật lệ và nghi thức là Giới 
cấm thủ thân phược (silavata-upadana) đây là một loại Giới 
cấm thủ (silabbata-paramdsa) một dạng tà kiến. Con người ta 
chấp thủ vào sợi dây ràng buộc này khi chúng ta tin tưởng một 
cách sai lạc rằng: để tu luyện được cách thức dẫn đến đường 
giác ngộ, con người ta phải tuân thủ một số qui luật như là kiêng 
không dùng một số thực phẩm nào đó, hoặc kiêng không đọc 
một số sách hay không nói năng bừa bãi. Cho đến khi nào tà 
kiến đó chưa được tận diệt chúng ta có nhiều sát-na sai phạm 
đến Giới cấm thủ và chúng ta có thể phạm phải sai lam giữa 
Giới cấm thủ. Con người ta có thể đem lòng chấp thủ với một 
vài nơi đặc biệt hay những hoàn cảnh thuận lợi để phát triển 
cho được Niệm Xứ (satipatthana). Họ tin tưởng rằng niệm chỉ có 
thể xuất hiện ở những chỗ đó hay trong những hoàn cảnh thuận 
lợi đó mà thôi. Họ đã bị ràng buộc vào Giới cấm thủ. Nếu ta biết 
được nơi nào thường xảy ra Giới cấm thủ chúng ta có thể sửa 
chữa được sai phạm này. - (Nina Van Gorkom, Tk Thiện Minh 
dịch, Tâm sở) 


6) Giới cấm thủ: nghĩa là làm theo lời răn cấm của ngoại đạo 
tà giáo. Nhưng sự ran cấm nay nhiều khi thật vô lý, mê muội, 
đã man, không làm sao đưa người ta đến sự giải thoát được, thế 
mà vẫn có nhiều người tin và làm theo. Chang hạn như ở Ấn 
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Độ, có phái ngoại đạo lấy đá dan bung, đứng một chân giữa trời 
nắng, nằm chỗ bẩn thỉu, leo lên cao nhảy xuống, gieo mình vào 
lửa, hay nhảy xuống sông trầm mình để được phước. Có đạo, 
mỗi năm lại bắt tín đồ giết một người để tế thần, hay như đạo 
của anh chàng Vô Não, phải giết một trăm người lấy một trăm 
ngón tay xâu làm chuỗi hạt mới đắc đạo. - (Hòa thượng Thich 
Thiện Hoa, Phật học phổ thông) 

7) Giới cấm thủ kiến: Giới đây là những kiêng cử, những cấm 
ky, những hình thức nghi lễ, những giáo điều hoặc những tin 
điều mà mình bị kẹt vào. Ví dụ mình tin rằng con bò là vật linh 
thiêng và mình không dám động tới nó. Hoặc tin rằng ông táo 
hay bình vôi là những vật thiêng liêng. Hoặc mình tin rằng tổ 
tiên mình là cây cau, mình không dám động tới cây cau. Xứ nào, 
dân tộc nào cũng có những niềm tin phát sinh do sự tưởng 
tượng hay do sự sợ hãi của con người xứ đó. Nghi lễ được đặt 
ra là để nhắm tới bảo vệ và làm cho mình an tâm. Nhưng rốt 
cuộc rồi mình bị kẹt vào trong nghi lễ. Giới cấm thủ kiến là sự 
bị kẹt vào các hình thức nghi lễ, giáo điều và tín điều không phù 
hợp và không có lợi ích gì cho việc thực tập chuyển hóa. — (Thiên 
su Thích Nhất Hanh) 


8) Paramasa: dung chạm, tiếp xúc, dính mắc vào, bám víu, 
chịu ảnh hưởng, lây nhiễm. Silabbata-paramasa: sự dính mắc vào 
phép tắc và lễ nghi. Silabbatupadana: chấp thủ giới điều và nghi 
thức. - (PTS Pali-English Dictionary) 


9) Silabbata-paramasa, hay silabbata-upadana: chấp trước 
(hay bám víu) vào các quy tac và lễ nghi, là kiết sử thứ 3 trong 
10 kiết sử (samyojana), và là một trong 4 loại chấp thủ (upadana): 
dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Được đoạn trừ 
khi hành giả nhập dòng giải thoát (sotāpatti). — (Nyanatiloka, 
Buddhist Dictionary) 


10) Silabbata-paramasa: Nắm bat sai lầm các quy tắc và tuân 
thủ, niềm tin cho rằng chỉ cần tuân thủ hình thức bề ngoài, đặc 
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biệt là các nghi lễ tôn giáo va thực hành khổ hạnh, có thé đưa 
đến giải thoát. - (Outline of Buddhism, Wikipedia) 


11) Silabbata-parãmãsa: Nắm giữ các thói quen và phong tục, 
chấp vào hình thức bên ngoài, nghĩ rằng chúng sẽ mang lại sự 
giải thoát cho bản thân - (John Ireland, Samyutta Nikaya: An 
Anthology) 


12) Silavata-pardmasa: Giới lễ nghi thủ (đôi khi ghi là 
silabbata-paramasa hoặc silavata-upadana) là một thuật ngữ 
thường được Đức Phật sử dung (AN 3:94; DN 15:6; MN 64:3). 
Sila có nghĩa là hành vi dao đức được thể hiện trong các quy tắc 
và giới luật (ví dụ như năm giới của cư si), vata có nghĩa là lời 
thể, quy tắc hoặc nghỉ lễ, và paramasa có nghĩa là bám vào hoặc 
nắm bắt. Thuật ngữ này dé ` cap đến niềm tin sai lầm rằng tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy tắc đạo đức hoặc thực hiện chính xác 
các nghi lễ nhất định nào đó, sẽ đưa đến giác ngộ. Tuy nhiên, 
nó còn có nhiều biểu hiện khác - tuân thủ các quy tắc nhỏ nhặt 
trong khi bỏ qua những quy tắc quan trọng hơn, nhầm lẫn giữa 
các quy tắc nghi thức đối với các quy tắc đạo đức, tuân thủ 
nghiêm ngặt hình thức bên ngoài của giới luật nhưng không 
hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của nó. Tụng đọc giới điều một 
cách máy móc và nghĩ rằng thế là đủ, cũng là một ví dụ của 
silavata-paramasa. Nó cũng có thể bao gồm tự mãn và tự cho 
mình là đúng hoặc thậm chí khoe khoang về sự ngay thắng, đạo 
đức của minh (Sn 782). 


Người nào bị trói buộc bởi kiết sử này là người thiếu sự linh 
hoạt, cân bằng và thiếu khả năng vượt qua văn tự chữ nghĩa 
hoặc hình thức bên ngoài. Vì vậy, mặc dù có thể có tâm chân 
thành va tinh tấn, một người như vậy không bao giờ thực sự 
thâm nhập vào giáo pháp ở mức độ sâu hơn. Đức Phật đã xác 
định giới lễ nghi thủ là một trong mười kiết sử (dasa samyojana, 
AN 10:13) cột trói một người và ngăn cản sự phát triển về mặt 
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tâm linh (appahaya abhabbo, AN 10:76). — (Bhikkhu Dhammika, 
Guide to Buddhism) 


PBS 
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07 
Bốn quả thánh: Vai thuật ngữ 


1) Dự lưu (i, sotapanna, stream enterer) 

Hai hang Du luu: 

- Tùy tin hành (881847, saddhanusari, faith-follower): hành 
giả có tín căn nổi trội (tín căn mạnh hon các căn khác). 

- Tùy pháp hành (Rễ3XÍƒT, dhammanusari, dhamma-follower): 
hành giả có tuệ căn nổi trội (tuệ căn mạnh hơn các căn khác). 

Ba hướng tái sinh của bậc Dự lưu: 

- Thất sinh (#8, cực thất hữu, sattakkhattu-parama): vi Du 
lưu tái sinh tối đa bảy lần trước khi đắc quả giải thoát. 

- Gia gia (RR, kolankola): vi Dự lưu tái sinh vào những gia 
đình cao sang, từ nhà nầy sang nhà khác, trước khi đắc quả giải 
thoát. 

- Nhất chủng (—Š, ekabiji): vi Dự lưu chỉ tái sinh một lần vào 
cõi người trước khi đắc quả giải thoát. 

2) Nhất lai (—Z, sakadagami, once-returner) 

3) Bất lai (FXK, anagami, non-returner) 

- Chánh trí trong hiện tại (one attains final knowledge (of 
arahantship) early in this very life): vị thánh Bất lai đạt đắc A- 
la-hán nhanh chóng trong kiếp đó. 

- Chánh trí lúc lâm chung (one attains final knowledge at the 
time of death): vị thánh Bất lai đạt đắc A-la-hán lúc lâm chung 

- Trung Bátniếtbàn (PARSE, antaraparinibbayi, one 
attains Nibbana in the interval): vi thanh Bat lai dat dac A-la- 
han giữa hai kiếp sống. 
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- Sinh Bátniết-bàn, (42/8/28, upahaccaparinibbayi, one 
attains Nibbana upon landing): vị thánh Bất lai dat đắc A-la- 
hán ngay khi tái sinh vào kiếp sống mới. 

- Vô hành Bát-niết-bàn (4TA E fE, asankharaparinibbayi, 
one attains Nibbana without volitional exertion): vị thánh Bất 
lai đạt đắc A-la-hán dễ dàng, không cần nhiều nỗ lực. 

- Hữu hành Bát-niết-bàn (A íT% E ŽE, sasankharaparinibbayi, 
one attains Nibbana with volitional exertion): vị thánh Bất lai 
đạt đắc A-la-hán tương đối khó khăn hơn, cần nhiều nỗ lực. 

- Thượng lưu Sắc cứu cánh thiên (E328 KX, uddhamsota 
akanitthagami, heading toward the Akanittha realm): vị thánh 
Bất lai tái sinh vào cõi Sắc cứu cánh thiên (Akanittha) và đắc A- 
la-hán ở đó. 

4) A-la-hán (J##?Š, arahant) 

- Câu phân giải thoát (SE A#it - song phân giải thoát, 
ubhato-bhaga-vimutta, liberated in both ways): vị đắc thiển-na 
vô sac và đoạn tận các lậu hoặc tiến đến đắc A-la-hán. 


- Tuệ giải thoát (ffl, paññã-vimutta, liberated by 
wisdom): đắc các thiển-na thấp hơn nhưng đắc A-la-hán qua 
tuệ lực, có thể xem như là hoàn tất giai đoạn cuối cùng của vị 
Tùy pháp hành. 

- Thân chứng (438, kaya-sakkhi, body-witness): vi đắc thiên- 
na vô sắc. 

- Kiến đáo (A £ - kiến chí, ditthippatta, attained-to-view): vi 
không đắc thiển-na vô sắc nhưng có tuệ căn mạnh. 

- Tín giải thoát (fä##jJf„ saddhavimutta, liberated by faith): 
đắc các thién-na thấp hơn nhưng đắc A-la-hán qua tín lực, có 
thể xem như là hoàn tất giai đoạn cuối cùng của vị Tùy tín hành. 

Theo Thanh tinh đạo, chương XXI (nguồn: Buddhist Dictionary 
- Manual of Buddhist Terms and Doctrines, Nyanatiloka 
Mahathera), có tám bậc thánh nhân (Arya-puggala) như sau: 


A 
Qo 


. Bâc dac Du luu dao (Sotāpattimagga), 

. Bac dac Du luu qua (Sotāpattiphala), 

. Bậc đắc Nhất lai dao (Sakadagamimagga), 
Bậc đắc Nhất lai quả (Sakadãgãmiphala), 

. Bậc đắc Bất lai đạo (Anagamimagga), 

. Bậc đắc Bất lai quả (Anagamiphala), 

. Bậc đắc A-la-hán đạo (Arahattamagga), 

. Bậc đắc A-la-hán quả (Arahattaphala). 

Có bảy hạng hiền thánh như sau: 

(1) Tuy tín hành (saddhanusari), 

(2) Tín giải thoát (saddha-vimutta), 

(3) Thân chứng (kaya-sakkhi) , 

(4) Câu (Song) phần giải thoát (ubhato-bhaga-vimutta), 
(5) Tùy pháp hành (dhammanusari), 

(6) Kiến đáo (Kiến chí, ditthippatta), 


(7) Tuệ giải thoát (paññãvimutta). 


Œœ@ XI O@ Ơi ` G 


(1) Khi hành giả quán soi các hành là vô thường (anicca) và, vì 
có nguyện lực (quyết định, adhimokkha) lớn, đạt được tín căn, 
được gọi là vị Tùy tín hành tại sát-na Dự lưu đạo; ở bảy giai 
đoạn cao hơn, vị ấy được gọi là (2) Tín giải thoát. (3) Khi hành 
giả với tâm an định và quán soi các hành là khổ (dukkha), đạt 
được định căn, được gọi là vị Thân chứng. (4) Tuy nhiên, sau 
khi vị ấy sau khi đắc các thiển-na vô sắc và đạt đến quả tối 
thượng thì thì được gọi là vị Câu (Song) phần giải thoát. (5) 
Hành giả có trí tuệ, khi quán soi các hành là vô ngã (anatta), đạt 
được tuệ căn, được gọi là vị Tùy pháp hành tại sát-na Dự lưu 
đạo; (6) được gọi là vị Kiến đáo (Kiến chí) ở các giai đoạn kế 
tiếp, và đến giai đoạn cao nhất (A-la-hán quả) được gọi là vị (7) 
Tuệ giải thoát. 
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08 
Tóm lược về các hạng người 


1. THÁNH NHÂN (arya puggala) 

1.1 Vô học (asekha): A-la-hán (arahat, Jrl§&:#), cắt đứt hoàn 
toàn mười kiết sử, hoàn mãn tu tập, không còn tái sinh luân hồi. 

1.2 Hữu học (sekha): Bất lai, Nhất lai, Dự lưu 

1.2.a Bất lai (FK, anagami, non-returner), cắt đứt năm hạ 
phần kiết sử, tái sinh về cõi trời cao nhất của sắc giới, tu tập 
thêm một kiếp. 

1.2.b Nhất lai (—3R, sakadägãmi, once-returner), cắt đứt ba 
kiết sử đầu tiên (thân kiến, hoài nghị, giới lễ nghi thủ), làm 
yếu đi hai kiét sử: dục ái và sân, tái sinh trở lại vào cõi người 
hay cõi trời của dục giới một lần nữa. 

1.2.c Dự lưu (Jf, sotapanna, stream enterer), cắt đứt ba 
kiết sử đầu tiên, tái sinh tối đa bảy kiếp trong cõi người hay 
cõi trời của dục giới, thắng tiến tu tập đến giải thoát, không 
thối đọa. 

Có những bài kinh nhập chung Dự lưu và Nhất lai thành một 
phân hang vi các vi này chưa hoàn toàn cắt đứt được năm hạ 
phần kiết sử. 

2. PHAM NHÂN (Puthujjana, phàm phu LX) 

2.1 Phàm phu ngoại đạo 

2.2 Phàm phu Phật tử (sasanika) 

2.2.a Ngu ám phàm phu (‘4S SLX, andha puthujjana, blind 
worldling) là những người tuy tự cho là theo đạo Phật nhưng 
không biết gì về giáo lý và không quan tâm thực hành Pháp. 
2.2.b Hiền thiện phàm phu (#?#£ N.Z, kalyana puthujjana, 
noble worldling) là những người quan tâm và nỗ lực học hỏi 
và thực hành Pháp. 
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Nguồn: Buddhist Dictionary - Manual of Buddhist Terms and 
Doctrines, Nyanatiloka Mahathera (1972). 
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09 
Làm thé nào để giác ngộ? 
Bhikkhu Bodhi (2006) 


Từ “phật-đà“ (buddha) đã được biết và sử dụng trước khi Đức 
Phật lịch sử xuất hiện tại Ấn Độ. Từ này có nghĩa là “giác ngô”, 
và các đạo sĩ thời đó thường bàn luận về câu hỏi “Thế nào là 
một vị Phat? Ai là người giác ngộ?“ Một lan nọ, có một vị đạo 
sĩ già, tên Brahmayu, nghe tin có ngài ẩn sĩ Cổ-đàm (Gotama) 
mà người ta tin rằng là một vị Phật, vừa du hành đến thị trấn 
nơi ông ta đang ở, nên ông quyết định đến thăm Ngài (Trung 
bộ, MN 91). Khi đạo sĩ Brahmayu đến nơi Đức Phật ngự, Ngài 
đang thuyết giảng cho hội chúng cư dân vùng đó. Hội chúng 
ấy thấy đạo sĩ Brahmayu từ xa di đến, liên nhường chỗ cho ông 
vì ông được nhiều người biết đến và có danh tiếng. Biết ông là 
một vị ba-la-m6n đáng kính, bậc thay có nhiều đệ tử, Đức Phật 
mời ông đến trước hội chúng và ngồi cạnh Ngài. 

Rồi vị bà-la-môn Brahmayu nói: “Kính thưa Ngài Cổ-đàm, tôi 
có vài thắc mắc muốn hỏi Ngai.” Đức Phật mời ông nêu ra 
những thắc mắc trong lòng, và đạo sĩ nêu ra các câu hỏi qua 
một bài kệ bốn câu, đại ý chính là: “Làm thế nào để được gọi là 
Phật, một bậc Giác Ngộ?“ Đức Phật trả lời qua bốn câu kệ như 
sau: 

“Những gi can biết rõ, Ta da biết rõ; 

Những gi can từ bỏ, Ta đã từ bd; 

Những gi cân tu tập, Ta đã tu tập; 

Do vây, nay bà-la-môn, Ta là Phật.“ 

Câu trả lời ngắn gọn này giúp chúng ta biết về ba đặc tính của 
một bậc Giác Ngộ. Đây không chỉ là ba đặc tính của một vị Phật, 
mà cũng là ba mục tiêu chúng ta phải hướng đến khi thực hành 
những lời Phật dạy. Nếu người nào đó hỏi: “Bạn quy y Tam Bảo 
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chính yếu là để lam gi? Bạn giữ giới để làm gi? Bạn hành thiền 
để làm gi?” v.v., câu trả lời của chúng ta phải bao gồm ba điểm 
tương tự: -“Để biết rõ những gi cần biết rõ; để từ bỏ những 
gì cần từ bỏ; và để tu tập những gì cần tu tập.” Đây là những 
mục tiêu của đạo Phật, và hoàn tất ba mục tiêu này đánh dấu 
sự kiện chứng đắc đạo quả giác ngộ. 

Nếu chúng ta quen thuộc với bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển 
Pháp Luân, ta sẽ nhận ra ngay lập tức ba công việc trên có liên 
hệ đến ba trong Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ thánh đế). Sự thật 
đầu tiên là về khổ, Khổ Đế. Chúng ta cần phải làm gì đối với sự 
thật này? Khổ cần phải biết, biết rõ ràng và rốt ráo, thông hiểu 
tường tận. Đối với sự thật thứ hai, sự thật về nguyên nhân của 
khổ, Tập Đế, là do lòng tham thủ, và lòng tham thủ này cần 
phải từ bỏ, hay đoạn tận. Sự thật thứ tư, Dao Dé, là về Bát chi 
Thánh đạo, là con đường cần phải được tu tập. Còn một sự thật 
không thấy đề cập trong bốn câu kệ nêu trên, là sự thật về sự 
tàn diệt của khổ, Diệt Đế. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, 
chúng ta biết rằng sự thật này cần phải được thực chứng. Tuy 
nhiên, khi ba công việc kia được hoàn tất, nghĩa là hiểu rõ, từ 
bỏ và tu tập, việc thực chứng sự thật về khổ diệt đương nhiên 
sẽ theo sau. 

1) Công việc đầu tiên cần phải làm là “biết rõ những gì cần 
biết rõ.” Điều đó có nghĩa là gi? Những gi ta phải biết rõ, phải 
thông hiểu tường tận, là những gì gần gũi với ta nhất, những gì 
ta thường gọi là bản ngã, cái tôi. Chúng ta thường quy chiếu cái 
thân và tâm phức tạp này như là cái tôi. Phần đông chúng ta, từ 
khi mới chào đời cho đến lúc chết, tâm ta thường hướng ra 
ngoài, tầm cầu không ngưng nghỉ những khoái lạc giác quan, 
để củng cố bản ngã, để xác nhận quan niệm về sự hiện hữu của 
cái tôi. Rất ít người chịu ngồi lại, quán soi, để trả lời câu hỏi: 
“Cái gọi là tôi thật sự là gi? Cái gi là ‘toi’ phía sau những gi 
thường được quy chiếu vào đó?“ Nếu ta dừng lại, và chỉ suy tư 
trong giây phút, ta sẽ thấy đó là câu hỏi quan trọng nhất cần 


53 


phải được nêu ra. Nếu, từ ngày ban sinh ra đến ngày ban thở 
hơi cuối cùng, mỗi khi có ai hỏi: “Anh là ai? Lý lịch của anh là 
gì?”, ban chỉ biết cho họ xem bằng lái xe hay giấy khai sinh của 
bạn, trong đó có ghi tên tuổi và ngày sinh, nhưng không biết 
thật sự mình là ai hay mình là gì, như thế, quả thật là một điều 
đáng tiếc cho cuộc hành trình của bạn từ nơi sinh đến nơi chết. 

Thực hành theo lời Phật day là phai thẩm tra về những gi ta 
thường cho là “tôi”, “bản nga”, và “của tôi.“ Chúng ta thường 
đồng hóa những từ ngữ này với một cái gì đó riêng biệt, tồn tại, 
một chủ thể với một sự xác minh đặc thù. Nhưng Đức Phật dạy 
rằng tất cả các ý tưởng đó chỉ là hư vọng. Khi chúng ta nhìn rõ, 
thẩm tra về sự quy chiếu của các chữ “tôi”, “bản ngã”, và “của 
tôi”, chúng ta thấy đó chỉ là các thành tố của thân và tâm, hay 
danh và sắc. Để giúp ta hiểu rõ hơn, Đức Phật đã phân chia 
chúng thành năm nhóm, thuật ngữ Phật giáo gọi là năm uẩn 
(ngũ uẩn). Kinh điển gọi là “năm nhóm của sự tham thu” (ngũ 
thủ uan), vì đó là những gì chúng ta thường bám níu vào đó, 
với các ý tưởng “đây là tôi”, “đây là cái ngã của tôi”, “đây là cái 
của tôi.” Như vậy, ta sẽ nhận định được rằng cái gọi là “tôi” và 
“ngã” thật ra chỉ là năm uẩn: sắc uẩn, là phan vật chất cấu tao 
nên thân thể; thọ uẩn, là các cảm giác an lạc, khổ đau, và không 
khổ không lạc; tưởng uẩn, là các chức năng của tâm để nhận 
định, suy xét, đặt tên, ghi nhớ đối tượng; hành uẩn, là các chức 
năng của tâm để phản ứng, quyết định, tạo hành động; và thức 
uẩn, là phan nhận thức, hiểu biết, phát sinh từ sáu giác can (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý). 

Đối với mỗi người chúng ta, đây là những gi ta gọi là tự ngã. 
Công việc của chúng ta khi hành theo lời Phật dạy là để biết, để 
hiểu rõ ban chất that sự của năm uan đó. Từ đó, ta biết được 
những gi tạo ra lý lịch thật sự của mình. Từ khi sinh ra, lớn lên, 
già yếu rồi chết, cả một tiến trình sống này chỉ là một chuỗi nối 
tiếp năm uẩn, kết hợp với nhau qua các điều kiện tương quan 
và các hiện tượng do nhân duyên sinh khởi. Sắc uẩn, hay thân 
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thể vật lý này, là nền tảng, và dua vào đó, các yếu tố tâm lý khởi 
sinh rồi tàn diệt. Qua công phu hành thiên, chúng ta khảo sát 
thâm sâu, với chú tâm tỉnh tế, về bản chất của năm uẩn này khi 
chúng hiện hữu từ thời khắc này sang thời khắc khác. Ta thấy 
chúng khởi sinh, an trụ, rồi tàn diệt, và từ đó cho ta một nhận 
thức tường tận về tính vô thường. Từ sự thông hiểu về tính vô 
thường, nảy sinh tuệ quán về khổ, về bản chất bất toại nguyện 
của năm uẩn. Từ đó, ta nhận ra rằng năm uẩn luôn thay đổi này 
là bấp bênh, không an toàn, không thể tin cậy được, và do vậy, 
không thể xem như là cái tôi chắc chắn, trường tồn: chúng là 
rỗng không, hay chúng là vô ngã. 

2) Công việc thứ hai cần phải làm khi ta thực hành theo lời 
Phật dạy là “từ bỏ những gi cần từ bỏ.“Những gi cần từ bỏ ở 
đây là các lậu hoặc. Đức Phật dùng chữ “kilesas”(lau hoặc) như 
là một danh từ tổng quát, để chỉ chung cho tất cả các trạng thái 
tâm lý tạo ra đau khổ, không hạnh phúc trong đời sống của ta. 
Giáo pháp của Đức Phat cho chúng ta một đường lối chi tiết để 
giúp ta khảo sát và hiểu biết cách thức vận hành của tâm. 
Nhưng sự khảo sát này không phải chỉ để thực hiện một cách 
đơn thuần như môn tâm lý học hiện nay dùng để mô tả sự vận 
hành của tâm. Tâm lý học Phật giáo xác định rõ ràng và rành 
mạch về các loại giá trị. Giá trị đạo đức được trình bày và phân 
tích rõ ràng giữa thiện và bất thiện, không do dự hay mơ hồ, vì 
sự phân biệt rạch ròi về giá trị đạo đức như thế là điều tối cần 
thiết để thành đạt ý nguyện của chúng ta là có được hạnh phúc, 
tránh mọi đau khổ. 

Theo lời dạy của Đức Phật, các hành động phi đạo đức và 
trạng thái tâm bất tịnh không bao giờ có thể đưa đến hạnh phúc 
thật sự và lâu dài. Mặt khác, hành động phi đạo đức và trạng 
thái tâm bất tinh chắc chắn là mầm mống cho hoạn khổ, không 
hạnh phúc. Thật ra, trạng thái tâm ô uế, đặc biệt là tâm ích kỷ 
và tham luyến, thường được di kèm với sự sung sướng, khoái 
lạc. Nếu không như thế, at han thế giới này đã có day những 


55 


bậc giác ngộ. Tuy nhiên, sự khoái lạc đi kèm với long luyến ái 
và tham lam chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một hạt giống xấu. Khi 
hạt giống đó nảy mầm và tạo ra cây trái, nó sẽ mang theo đau 
đớn và khổ não ngay trong kiếp này, và nếu không, sẽ trổ quả 
trong các kiếp sau. Ngược lại, các trạng thái tâm thiện lành đôi 
khi có thể đi kèm với vài sự đau đớn, vì muốn phát triển chúng, 
ta phải bơi ngược dòng, đối nghịch với khuynh hướng thông 
thường của tâm phàm thế. Nhưng khi các trạng thái thiện lành 
trổ quả, chắc chan chúng sẽ đưa đến hạnh phúc, an bình, va 
phúc lợi nội tâm. Đây là một phần của cùng một định luật, định 
luật về nhân duyên đạo đức. 

Các trang thái tâm bất thiện này được gọi là “kilesas”, lậu hoặc. 
Từ này cũng có thể dịch là “tai ách, hoạn nạn”, vì chúng mang 
đến sự đau khổ. Cũng có thể dịch là “cấu uë, ô nhiễm”, vì chúng 
làm nho bẩn, thối nát tâm chúng ta. Đức Phật đã phân tích bản 
chất của cấu uế và đã giảng giải rất khéo léo về nguồn gốc của 
các cấu uế đó, dẫn đến ba gốc rễ của tâm cấu uế là tham lam, 
sân hận, và si mê. Công việc của chúng ta khi thực hành theo 
lời Phật dạy, tức là thực hành Pháp, là để vượt qua, trừ khử, từ 
bỏ các cấu uế của tham lam và sân hận vì chúng làm sinh khởi 
nhiều nhánh cấu uế khác. Nhưng tham lam và sân hận là bắt 
nguồn từ si mê hay vô minh. Vì thế, để diệt trừ tất cả mọi cấu 
uế, chúng ta phải diệt trừ vô minh. 

Vô minh che phủ năm uẩn, những gì ta quy chiếu là tôi, của 
tôi, bản ngã. Cho nên, cách thức diệt trừ vô minh là phải hoàn 
tất công việc đầu tiên, “biết rõ những gi cần biết rõ.” Khi ta 
biết rõ những gì cần biết rõ, vô minh sẽ rơi rụng; tham lam, sân 
hận và các cấu uế khác cũng sẽ tan biến. Không thể nào chỉ có 
lòng mong cầu suông là có thể hoàn tất được việc đó. Chúng ta 
không thể chỉ nghĩ đơn giản: “Tôi muốn biết rõ những gì cần 
biết rố” là lập tức ta thông hiểu tường tận. Đó là lý do tại sao 
toàn thể pháp hành của Đạo Phật là một tiến trình để bước đi 
trên con đường tu tập. Món qua vi đại mà Đức Phật tặng cho 
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thế gian không phải chi là một triết ly cao siêu, không phải chi 
là một môn tâm lý học thâm sâu, mà là một con đường thực 
tiễn, có hệ thống, từng bước một, để chúng ta hành trì trong mọi 
tình huống của đời sống. 

3) Hành trì theo con đường đó nghĩa là “tu tập những gì cần 
tu tập.” Đây là công việc thứ ba Đức Phật thuyết trong bài kệ 
bốn câu: “Những gi cân tu tập, Ta đã tu tap.” Chúng ta hành tri 
theo con đường là để “từ bỏ những gì cần từ bo”, đó là từ bỏ các 
ô uế hay lậu hoặc. Hơn nữa, chúng ta hành trì theo con đường 
là để “biết rõ những gi cần biết r6”, nghĩa là biết rõ ban chất của 
năm uẩn. 

Thế nào là tu tập theo con đường này? Nên biết rằng con 
đường tu tập được bố trí để chúng ta tiến bước, không đột ngột, 
không bất ngờ, từ từ từng bước một, giúp ta trèo lên từng bậc 
thang để đến tột đỉnh của sự giác ngộ. Ta phải bắt đầu kiểm 
soát các lậu hoặc thô tháo, bằng cách thọ trì tuân giữ các điều 
giới, năm giới hay tám giới của người cư sĩ. Những điều giới 
này giúp kiểm soát sự hiển lộ thô tháo của lậu hoặc, những lậu 
hoặc có thể bùng ra qua các dạng thức của hành động bất thiện. 

Gìn giữ giới hạnh không phải chỉ tránh các hành động tiêu 
cực. Ta cũng phải nuôi dưỡng các hành động đạo đức, thiện 
lành. Các hành động tốt lành này giúp tâm ta được lớn mạnh 
với các đức tính tinh khiết, trong sạch. Ta phải tập có lòng từ bi 
và tử tế với mọi người, lương thiện khi giao tiếp với người khác, 
lúc nào cũng chân thật khi nói năng, có trách nhiệm đối với gia 
đình và xã hội, có việc làm chân chính, siêng năng, kính trọng 
người khác, biết kham nhẫn, khiêm nhường và ngay thăng. Tất 
cả các đức tính đó sẽ giúp ta từ từ thanh lọc tâm ý, giúp cho tâm 
được trong sạch, thông minh, và sáng chói. 

Tu tập những gì cần tu tập, không phải chỉ đơn thuần nuôi 
dưỡng đạo đức. Cần phải tiến xa hơn nữa qua sự tu tập thién 
định. Khi cố gắng gom thu và tập trung tâm ý, ta bắt đầu hiểu 
được tâm ta vận hành như thế nào. Ta có tuệ quán để hiểu được 
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sự vận hành cua tâm ta. Qua su thông hiểu đó, dan dan ta uốn 
nắn tâm mình. Đầu tiên, ta bắt đầu làm suy yếu các tính chất 
bất thiện làm uế trược tâm. Ta đang gạt bớt lớp đất mà cội rễ 
bất thiện đã bám sâu trong đó. Cần nên nhớ rằng những cội rễ 
bất thiện đã ăn sâu trong tâm trong nhiều đời, nhiều kiếp. Tiến 
trình thanh lọc này không nhanh chóng mà cũng không dễ 
dang. Nó doi hỏi một nỗ lực liên tục, bén bi, và lâu dài. 

Khi ta kiên trì tu tập như thế, cuối cùng tâm sẽ lắng đọng, tập 
trung vững chắc. Nó thu nhận những kỹ năng cần thiết để liên 
tục bám sát vào một đối tượng, không lay chuyển, và qua đó, 
tạo ra cơ hội để trí tuệ nảy sinh. Trí tuệ là đặc tính thứ ba cần 
phải được phát triển. Trí tuệ xảy đến qua thẩm tra, trạch vấn. 

Đương nhiên, trí tuệ không phải chỉ phát khởi qua công phu 
hành thiên. Ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày, khi học hỏi các 
lời dạy của Đức Phật, nhất là những bài kinh quan trọng về việc 
phát triển trí tuệ, chẳng hạn như là các bài về năm uẩn, lý duyên 
khởi, Tứ thánh đế, chúng ta vấn trạch giáo pháp và từ đó tạo 
duyên cho trí tuệ sinh khởi. Ta phát triển trí tuệ trong cấp bậc 
khái niệm, để đào sới vào gốc rễ của vô minh. Như thế, qua học 
hỏi và suy tư về giáo pháp, ta bắt đầu lay chuyển gốc rễ thâm 
sâu của vô minh. 

Nhưng trí tuệ tối hậu là phải chứng nghiệm. Khi có được một 
tâm thức an định, ta dùng nó để khảo sát năm uẩn. Khi quán 
sát kinh nghiệm của chính mình, ta nhìn trực tiếp vào bản chất 
thật sự của năm uẩn ấy, vào “các tính chất chân thật của mọi 
hiện tượng.“ Thông thường, đầu tiên là thấy rõ được sự khởi 
sinh rồi tan lui của năm uẩn. Nghĩa là thấy rõ được tính vô 
thường. Ta thấy vì chúng vô thường, nên chúng là phiền khổ. 
Không có gì đáng cho ta phải bám níu vào chúng. Vì chúng là 
vô thường và phiền khổ, ta không thể nào xác nhận một trong 
năm uẩn đó là cái tôi thật sự hiện hữu. Đây là tính chất rỗng 
không hay vô ngã của năm uan. Điều này đánh dấu sự khởi 
sinh của tuệ quán chân chính. 
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Với tuệ quán, ta càng lúc càng đào sâu vào gốc rễ của vô minh 
cho đến khi ta hoàn toàn hiểu biết thông suốt về tính chất của 
năm uẩn. Khi làm được điều đó, ta có thể nói rằng mình đã “biét 
rõ những gi can biết rõ.“ Khi đã hoàn toàn biết rõ “những gi cẩn 
biết rõ”, các uč nhiễm trong tâm là “những gi cẩn từ bỏ” được từ 
bỏ, và con đường hành đạo là “nhiing gi cẩn tu tập” được tu tập. 
Lúc ấy, ta thực chứng những gì cần được thực chứng, đó là sự 
dập tắt mọi phiền khổ ngay tại đây và ngay trong lúc này. Và, 
như Đức Phật đã thuyết qua bốn câu kệ nêu trên, đó là lý do 
Ngài được tôn vinh là bậc Giác Ngộ. 


Nguồn: Bhikkhu Bodhi, “What does it mean to be enlightened ?”, 
BPS Newsletter, No. 55 (2006), Kandy. 
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10 
Thién-na va dé tu cu si, theo cac bai kinh 
Pali 
Bhikkhu Bodhi 


Dan bai 
1. Giới thiệu 
2. Thiển-na và việc đắc quả Dự lưu 
3. Thién-na và chánh định 
4. Vị thánh Dự lưu và thién-na 
5. Khi nào thiển-na trở nên cần thiết? 
6. Kết luận và câu hỏi mới 


1. GIỚI THIỆU 

Các bộ kinh Nikãya ghi nhận tam quan trọng của thién-na 
(jhana) trong cấu trúc của con đường hành tri trong Phật giáo. 
Trong bài kinh Sa-môn quả (SZmafññaphala Sutta, DN 2), Tiểu 
kinh Du Dấu Chân Voi (Cñjlahatthipadopama Sutta, MN 27) và 
nhiều bài kinh khác về sự tu tập tiệm tiến (anupubbasikkha) của 
một tu si Phật giáo, Đức Phật luôn dé cập đến thién-na để minh 
họa cho việc tu tập tâm định. Khi vị tỳ-khưu hoàn tất tu tập về 
căn bản giới đức, vị ấy tìm nơi thanh vắng, sống độc cư và thanh 
lọc tâm, loại trừ “năm triển cái”. Khi tam vị ấy được thanh lọc, 
vị ấy nhập và an trú vào bốn tầng thiển-na, được mô tả rất nhiều 
trong kinh tạng Nikãya qua một công thức kiểu mẫu: 

Vị tỳ-khưu từ bỏ năm trién cái làm cho tâm 6 uế, làm cho tri 
tuệ suy yếu, ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng và trú thién- 
na thứ nhất, một trạng thái hỷ và lạc do ly dục sinh, có tầm và 
có tứ. Rồi vị ấy diệt tam và tứ, chứng và trú thién-na thứ hai, 
một trang thái hy và lạc do định sinh, không tầm không tứ, tĩnh 
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lặng bên trong và nhất tâm. Rồi vị ấy ly hy trú xả, niệm va tinh 
giác, thân cảm nhận lạc thọ mà các bậc thánh gọi là “xả, niệm, 
lạc trú”, chứng và trú thiển-na thứ ba. Rồi vị ấy xả lạc, xả khổ, 
diét hy và ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thién-na thứ tư, 
không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh. 

Trong các hội chúng Theravada trong vài thập kỷ vừa qua, 
thỉnh thoảng xảy ra những cuộc tranh luận sôi nổi về câu hỏi 
liệu các tang thién-na có cần thiết để đắc các “đạo và quả”, tức 
là bốn giai đoạn của giác ngộ. Các cuộc tranh luận này khởi sinh 
do các phương pháp hành thiền minh sát trở nên phổ biến tại 
châu Á và phương Tây, nhất là cho các cư sĩ Phật tử. Những 
người ủng hộ các pháp hành thiền đó cho rằng đạo và quả có 
thể đạt được bằng các phát triển minh sát (vipassana) mà không 
cần thiển-na. Phương pháp này được gọi cỗ xe minh sát đơn 
thuần (suddha-vipassana), và những ai hành trì theo cách đó 
được gọi là các “hành giả minh sát khô” (suddha-vipassana), bởi 
vì pháp hành thiên minh sát của họ không được “tẩm ướt” trước 
đó bằng các thiển-na. Quan niệm này được tìm thấy trong 
quyển Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) và các Chú giải Pali, 
mặc dù nó không có một vị trí quan trọng trong các chú giải về 
con đường giác ngộ, vì các chú giải thường đi theo mô hình của 
tạng kinh đặt các tang thién-na trước khi phát triển minh sát. 
(Vism XVIII.5, XXI.112, XXII.18) 

Để giúp trả lời câu hỏi liệu các tang thiển-na có cần thiết cho 
việc đạt được các giai đoạn giác ngộ hay không, chúng ta có thể 
thu hẹp câu hỏi bằng cách hỏi liệu các thiển-na ấy có cần thiết 
để đạt đến giai đoạn giác ngộ đầu tiên, được gọi là Dự lưu 
(sotapatti). Bởi vì kinh điển Nikãya sắp xếp tiến trình giác ngộ 
qua bốn giai đoạn - Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, và A-la-hán - có 
thể các thiển-na chỉ đảm nhận một vai trò thiết yếu ở giai đoạn 
sau, trên con đường giải thoát mà không phải ở giai đoạn đầu 
tiên. Do đó, có thể tuệ minh sát cần thiết cho các giai đoạn đầu 
tiên không đòi hỏi phải đắc thiển-na, trong khi thiển-na trở nên 
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cần thiết trong bước chuyển đổi từ giai đoạn trung gian tiến lên 
giai đoạn cao hơn. Bản thân tôi tin rằng có những bằng chứng 
thuyết phục ghi trong kinh tạng Nikaya cho thấy các thién-na 
trở thành một yếu tố thiết yếu cho những ai có ý định từ giai 
đoạn Nhất lai tiến lên giai đoạn Bất lai. Tôi sẽ duyệt lại các kinh 
văn hỗ trợ cho luận cứ này trong phần sau của bài tham luận. 

Tuy nhiên, gần đây có nhiều vị thién sư có những lập luận 
nghi ngờ về tính hợp lệ của phương pháp hành thiên minh sát 
khô, và nhấn mạnh rằng các thiển-na là cần thiết để phát triển 
tuệ minh sát ở mỗi giai đoạn của con đường giải thoát. Lập luận 
của các vị ấy thường bắt đằu bằng cách phân biệt giữa kinh tạng 
Pali và các Chú giải. Trên cơ sở đó, các vị ấy cho rằng từ quan 
điểm của kinh tạng, đắc thién-na là cần thiết để đạt được ngay 
cả ở giai đoạn Dự lưu. Các bộ kinh Nikaya thật ra không xác 
định rõ ràng vấn đề này trong các đoạn kinh văn, và rất khó để 
trích dẫn từ các bộ kinh đó để có được một kết luận minh bạch 
và trực tiếp. Trong các bài kinh liên quan đến sự tu tập từng 
bước, tất cả các giai đoạn giác ngộ đều được gom chung vào 
một chuỗi các diễn tiến, và vì thế, không ghi lại sự khác biệt về 
các thành tựu chuẩn bị cần thiết cho các giai đoạn Dự lưu, Nhất 
lai, Bất lai và A-la-hán. Chúng ta chỉ thấy một vị tu sĩ đi sống 
độc cư, đắc bốn thién-na, và rồi tiến thẳng đến quả vị A-la-hán, 
gọi là “tri kiến về sự diệt tận các lậu hoặc.” Từ những kinh văn 
như thế, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của các thiển- 
na để hoàn tất con đường giải thoát, nhưng ở đây, tôi (Bhikkhu 
Bodhi) chỉ quan tâm chủ yếu với câu hỏi là các thién-na ấy có 
thật sự cần thiết để đắc quả thánh đầu tiên hay không. 

Để trả lời câu hỏi này, tôi có ý định bắt đầu với một đầu mối 
quan trọng trong các bài kinh mà dường như thường bị bỏ qua. 
Đó là sự kiện có rất nhiều đệ tử của Đức Phật đã đắc ba quả vị 
đầu tiên của dòng thánh giải thoát, từ Dự lưu đến Nhất lai, là 
các vị cư sĩ. Chỉ có giai đoạn cao nhất mà kinh điển mô tả hau 
như chỉ dành riêng cho các tu sĩ nam và nữ là quả vị A-la-hán. 
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Dau mối nay quan trong hơn là mới thoạt nhìn, bởi vì nghiên 
cứu các đoạn kinh văn mô tả phẩm chất và lối sống cá nhân của 
các vị thánh đệ tử cư sĩ đó có thể giúp chúng ta có được vật liệu 
cần thiết để tháo gỡ các mối thắt của câu hỏi rắc rối nêu trên. 

Nghiên cứu về kinh điển Nikãya nói chung thường cho thấy 
các bài kinh mô tả phân hạng về các vị đệ tử qua những mô hình 
hay nguyên mẫu. Những mô hình này thường được lập ra rất 
chặt chẻ và nhất quán, chỉ ra rằng chúng phải dựa theo một 
chương trình tu tập có quy định rõ ràng. Rất ít khi chúng ta thấy 
sơ đồ của các chương trình này chỉ trình bày sơ lược, tóm tắt. 
Gánh nặng của chúng ta ở đây là làm sao tìm ra các nguyên tắc 
cơ bản chi phối vai trò của các phân hang dé tử đó, trích từ các 
bài kinh liên quan. Chúng ta cần tập trung vào các kinh văn mô 
tả các vị đệ tử ở các cấp độ khác nhau qua phẩm hạnh và sự tu 
tập của các vị ấy. Các kinh văn này có tính mô tả và hướng dẫn. 
Chúng cho thấy những phẩm chất của vị đệ tử ở các giai đoạn 
tiến hóa, và từ đó ngụ ý cho biết những phương cách để một 
hành giả ở cấp thấp cần phải tu tập để tiến đến cấp cao hơn trên 
con đường giải thoát. 

Chọn lựa ra các bài kinh về các vị đệ tử cư sĩ là giúp trả lời câu 
hỏi về sự cần thiết của thiển-na qua một góc nhìn khác với góc 
nhìn thường được chấp nhận. Những người tham gia thảo luận 
về vấn đề này thường chú tâm vào các bài kinh về sự thực hành 
của các vị tu sĩ. Nhược điểm của phương cách này, như đã trình 
bày ở trên, là khuynh hướng của các bài kinh Nikãya gom 
chung các cấp độ tiến hóa của các tu sĩ thành một chương trình 
toàn diện mà không cho thấy mức độ thực hành tương ứng như 
thế nào với mỗi giai đoạn liên tục trên đường giải thoát. Thay 
vì trích dẫn kinh văn liên quan đến đời sống tu sĩ, tôi sẽ quay 
sang chú tâm đến các kinh văn về đời sống, phẩm hạnh và sự 
tu tập của các vị thánh đệ tử cư sĩ. Nếu đắc các thiển-na là thật 
sự cần thiết để đắc Dự lưu, các thién-na ấy phải là một phần 
trong sự tu tập của giới cư sĩ lẫn tu sĩ, và do đó, chúng ta ắt phải 
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tim thấy những đoạn kinh van mô tả tu tập và đắc thién-na của 
các cư sĩ cũng giống như chúng ta thường thấy mô tả cho giới 
tu sĩ. Mặt khác, nếu các kinh văn nhất quán mô tả sự tu tập và 
phẩm hạnh của một số vị thánh đệ tử cư sĩ bằng cách nào đó đã 
bỏ qua hay không bao gồm thiền-na, thì ta có cơ sở vững chắc 
để kết luận rằng các thién-na không phải là điều kiện tiên quyết 
để đắc quả thánh tại cấp độ đó. 

Tôi (Bhikkhu Bodhi) sẽ lần lượt trình bay các nghiên cứu của 
tôi xoay quanh ba câu hỏi quan trọng: 

1) Kinh van Pali có chỉ ra rằng một phàm nhân phải đắc thién- 
na trước khi thể nhập vào “chánh tanh quyết định” (sammatta- 
niyama), con đường không thối chuyển để nhập dòng thánh giải 
thoát, hay không? 

2) Kinh văn có gán ghép các vị đệ tử cư sĩ đã đắc quả Dự lưu 
với khả năng đắc thiển-na không? 

3) Nếu kinh văn đa phần không gan ghép thién-na với quả vi 
Dự lưu, ở giai đoạn nào trên dòng thánh giải thoát thì việc đắc 
thién-na trở nên cần thiết? 


2. THIEN-NA VÀ VIỆC DAC QUA VỊ DỰ LƯU 

Bây giờ, chúng ta hãy trực tiếp đọc thang các kinh văn để xem 
liệu chúng có thể giúp làm sáng tỏ vấn đề của chúng ta. Khi 
chúng ta khảo sát các các bộ kinh Nikãya với vấn đề này trong 
tâm, chúng ta sẽ thấy, có lẽ với vài sự ngạc nhiên, rằng các bài 
kinh không đưa ra một quy định rõ ràng rằng thién-na là cần 
thiết để đắc Dự lưu mà cũng không công khai khang định thién- 
na là điều không thể bỏ qua. Kinh tạng đề cập đến bốn điều 
kiện tiên quyết để nhập dòng thánh giải thoát, gọi là bốn chi 
phan Dự lưu (sotapattiyanga, Dự lưu hướng phan), đó là thân 
cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp, như lý tác ý, và hành 
pháp tùy pháp (SN 55.55). Dường như tất cả các yếu tố của công 
phu hành thiền, kể cả thién-na, được bao gồm trong chi thứ tư 
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- hành pháp tùy pháp, nhưng các bài kinh Nikaya không ghi rõ 
“hành pháp tùy pháp“ có bao gồm thién-na hay không. Một vài 
kinh văn chỉ rõ những gì thực sự có nghĩa là “hành pháp tùy 
pháp” luôn luôn có liên quan đến thiên minh sát. Các bài kinh 
đó dùng một công thức cố định, với những chủ đề khác nhau, 
m6 tả một vị tỳ-khưu đã thực hành như thế. Hai bài kinh định 
nghĩa sự thực hành như thế nhắm đến đoạn diệt các yếu tố của 
duyên sinh (SN 12.16, SN 12.67); một bài kinh khác nhắm đến 
đoạn diệt năm uẩn (SN 22.115), và một bài kinh khác nữa nhắm 
đến đoạn diệt sáu căn (SN 35.155). Tất nhiên, hành thiền để đắc 
thiển-na có thể xem như một dạng “hành pháp tùy pháp”, 
nhưng các kinh văn không cho thấy có cơ sở nào để suy luận 
rằng pháp hành như thế là một điều kiện tiên quyết để đắc quả 
vị Dự lưu. 

Một vị thánh Dự lưu được xem như có bốn phẩm hạnh, 
thường được nhắc đến trong Tương ưng Dự lưu (SN, chương 
55). Bốn phẩm hạnh cũng được gọi là bốn chi phần Dự lưu 
(sotapattiyanga, Dự lưu hạnh phần) nhưng với ý nghĩa khác hon 
bốn chi phần trước. Đây là những yếu tố để xác định một hành 
giả là vị Dự lưu. Ba yếu tố đầu tiên là “lòng tín thành” 
(aveccappasdda) ở Phật, Pháp, Tăng; yếu tố thứ tư là “giới hạnh 
được các bậc thánh yêu quý, ái kính” thường được hiểu là tuân 
thủ tuyệt đối vào ngũ giới. Từ đó, chúng ta có thể giả định hợp 
lý rằng giai đoạn sơ khởi dẫn đến việc nhập dòng giải thoát là 
hành giả phải có lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo và giữ gìn cẩn 
thận năm điều giới. Hơn nữa, ngay chính việc thực chứng Dự 
lưu thường được mô tả như một trải nghiệm nhận thấy tức thời. 
Đây gọi là mở Pháp nhãn (dhammacakkhu-patilabha), một sự đột 
phá về Pháp (dhamma-bhisamaya), một sự thể nhập vào Pháp 
(dhamma-pativedha). (SN 13.1-10) Một vi đã trải qua kinh 
nghiệm như thế được gọi là đã “thấy Pháp, đắc Pháp, hiểu 
Pháp, thông suốt Pháp.” (MN 74) Gộp chung lại các điểm vừa 
nêu ra - về các Dự lưu chi phần và chứng đắc Pháp - cho thấy 
vị đệ tử đắc quả Dự lưu chính yếu là do trí tuệ được hỗ trợ bằng 
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niềm tin bất động noi Tam Bao. Can ghi nhận ở day là các bài 
kinh về việc chứng đắc Dự lưu không đề cập bất cứ thành tựu 
thiển-na nào như là một điều kiện tiên quyết để nhập dòng 
thánh giải thoát. Thật vậy, có nhiều bài kinh ghi lại sự đột phá 
để nhập dòng giải thoát xảy ra cho một người không có kinh 
nghiệm gì về hành thiển từ trước, mà người ấy chỉ lắng nghe 
Đức Phật hay một vị tỳ-khưu đã giác ngộ thuyết giảng về Giáo 
Pháp. 

Trong khi tiến trình nhập dòng thánh giải thoát có liên quan 
đến niềm tin và trí tuệ, mỗi hành giả có những phát triển tu tập 
khác nhau tùy theo căn tánh của mỗi người: có người nặng về 
lòng tin, có người thiên nhiều hơn về trí tuệ. Sự khác biệt này 
được phản ánh trong việc phân chia những người có khả năng 
nhập dòng giải thoát thành hai loại, được gọi là những vị “tùy 
tín hành“ (saddhanusari) và những vị “tùy pháp hành” 
(dhammanusari). Cả hai đều di vào con đường chính, gọi là “thể 
nhập chánh tanh” (sammatta-niyama), con đường nhập dòng 
giải thoát không thể đảo ngược, thông hiểu thật sự bản chất của 
thực tại, và vì thế cho cả hai phân hạng này, tuệ quán là chìa 
khóa để đi vào con đường đó. Sự khác biệt giữa hai phân hạng 
này là phương tiện ho sử dung để phát triển tuệ quán. Vi tùy 
tín hành, như theo tên gọi, là vị hành trì với niềm tin là động 
lực; lấy cảm hứng từ niềm tin, vị ấy nỗ lực thẩm thấu chân lý 
tối thượng và từ đó đạt được con đường giải thoát. Vị tùy pháp 
hành thì hành trì với sự thôi thúc tìm hiểu bản chất của thực tại; 
lấy cảm hứng từ sự thôi thúc này, thẩm tra giáo pháp và đạt 
được con đường. Khi cả hai đã biết và thấy sự thật của Pháp, cả 
hai đều thực chứng quả vị Dự lưu. 

Có lẽ bài kinh có nhiều thông tin để giúp thấy rõ sự khác biệt 
của hai hạng hành giả này là kinh Con Mắt trong Tương ưng bộ 
(SN 25.1): 

“Này các tỳ-khưu, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai 
là vô thường, biến hoại, đổi khác. Mũi là vô thường, biến hoại, 
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đổi khác. Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Than là vô 
thường, biến hoại, đổi khác. Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
Ai có lòng tin, có tín giải đối với những pháp này; vi ấy được 
gọi là tùy tín hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, 
đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành 
động gì, do làm hành động ấy phải sinh vào địa ngục, bàng 
sinh, nga quỷ; một vị không thể mệnh chung mà không chứng 
quả Dự lưu. 

“Này các tỳ-khưu, với ai tu tập quán soi, có trí tuệ về những 
pháp này; vị ấy được gọi là tùy pháp hành, đã nhập chánh tánh, 
đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có 
thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy, phải sinh 
vào địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ; một vị không thể mệnh 
chung mà không chứng quả Dự lưu. 

“Này các tỳ-khưu, với ai đối với những pháp này, biết rõ như 
vậy, thấy như vậy, vị ấy được gọi là đã chứng Dự lưu, không 
còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ.” (SN 25:1) 

Dang chú ý ở đây là bài kinh trên không đề cập gì đến thién- 
na. Kinh nghiệm tiên khởi về đắc thién-na chắc chắn sẽ giúp 
tâm trí dễ dàng phát triển tuệ quán, nhưng điều quan trọng cần 
ghi nhận ở đây là thién-na không được dé cập đến như là yếu 
tố đi kèm với sự “thể nhập chánh tanh” hay là điều kiện tiên 
quyết để sự việc đó xảy ra. 

Có thể phản biện rằng nhiều đoạn kinh khác về hai hạng hành 
giả tiến đến Dự lưu có thể ngầm hiểu bao gồm thiển-na trong 
công phu hành thiền của các vị ấy. Chúng ta không cần quan 
tâm đến các chi tiết ấy. Điều quan tâm ở đây là cả hai vị tùy tín 
hành và tùy pháp hành đều cần phải có năm căn bản tâm linh: 
Tín, tấn, niệm, định và tuệ. Bài kinh Cân Phải Quán trong 
Tương Ưng về Căn (SN 48.8) nói rằng định căn cần phải quán 
trong bốn thiển-na, và định nghĩa về định căn bao gồm công 
thức định nghĩa bốn thién-na. Do đó, nếu chúng ta suy diễn từ 
các mô tả và định nghĩa này, có vẻ cả hai hạng tùy tín hành và 
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tùy pháp hành đều đắc thién-na. Một cách rộng rãi hơn, bởi vi 
ngũ căn và ngũ lực đều thuộc về các vị thánh đệ tử, không phải 
chỉ dành riêng cho các tu sĩ, điều này có thể xem như là chứng 
cớ cho thấy các vị thánh đệ tử, tu sĩ lẫn cư sĩ, luôn luôn đắc 
thiển-na. 

Nếu diễn dịch kinh văn sát theo nghĩa đen chúng ta sẽ có được 
kết luận như trên, nhưng vấn đề ở đây là lối diễn dịch như thế 
có luôn luôn thích hợp hay không, khi chúng ta phải xử lý các 
định nghĩa có dạng công thức thường thấy trong các bài kinh 
Nikaya. Để trích ra ý nghĩa thực sự từ các định nghĩa đó, ta cần 
có sự nhạy bén hơn đối với ngữ cảnh, một độ nhạy bén đòi hỏi 
có sự quen thuộc với nhiều bài kinh liên quan. Thêm vào đó, 
nếu chúng ta chọn cách tiếp cận theo nghĩa đen, vì kinh văn chỉ 
đơn giản chèn công thức của bốn thién-na mà không giải thích 
chỉ tiết vào định nghĩa của định căn, chúng ta phải kết luận rằng 
tất cả các vị thánh dé tử, tu sĩ lẫn cư sĩ, đều đắc cả bốn bậc thién- 
na, không phải chỉ một bậc thiền. Hơn thế nữa, các vị đó phải 
đắc bốn thiển-na như là tùy tín hành và tùy pháp hành ngay ở 
ngưỡng cửa bước vào dòng thánh. Điều này có vẻ quá rộng rãi 
và chúng ta nên cẩn thận khi diễn dịch các công thức như thế. 
Trong trường hợp nghiên cứu ở đây, tôi (Bhikkhu Bodhi) sẽ xem 
việc dùng các công thức về thiển-na như là một cách để chỉ loại 
tâm định nổi trội nhất của vị thánh đệ tử. Tôi không xem đó là 
một tuyên bố cứng nhắc rằng tất cả các vị thánh đệ tử đều đắc 
một hay cả bốn thiền-na. 

Còn có thêm nhiều điều đáng nói nữa. Nếu đọc kỹ các kinh 
văn này, chúng ta sẽ thấy có một mức độ uyén chuyển được bao 
gồm trong đó. Khi phân tích các căn trong bài kinh Phân Biệt 
Các Căn (SN 48:9), bài kinh đầu tiên đưa ra một định nghĩa khác 
của định căn mà không đề cập đến bốn thiển-na, trong khi bài 
kinh tiếp theo liên kết định nghĩa đó với bốn thién-na. Dinh 
nghĩa đó được ghi như sau: “Và này các tỳ-khưu, thế nào là định 
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căn? Ở đây, nay các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ pháp 
sở duyên, được định, được nhất tâm. Đây gọi là định căn.” 

Các bài kinh Nikãya không giải thích chính xác về ý nghĩa của 
tâm định “sau khi từ bỏ pháp sở duyên“ (vossaggdrammanam 
karitva), nhưng các bài kinh khác có dé cập đến “từ bd” 
(vossagga) là một thuật ngữ để chỉ Niết-bàn. Chú giải diễn dịch 
đoạn này với sự trợ giúp về tính phân biệt giữa mức định hiệp 
thế (lokiya) và mức định siêu thế (lokuttara): mức định đầu tiên 
là thiển-na sắc giới (và tiếp cận với các thién-na), mức định sau 
là các thiển-na siêu thế với con đường siêu thế. Trên cơ sở của 
sự phân biệt này, Chú giải bình luận thêm rằng “mức định tâm 
để từ bỏ pháp sở duyên” là mức định siêu thế của con đường 
thánh với Niết-bàn là đối tượng. Vì thế, nếu chúng ta cảm thấy 
bắt buộc phải diễn giải định căn và định lực theo công thức 
thién-na, chúng ta phải đồng hành với Chú giải để xem thiển- 
na siêu thế là có liên quan đến con đường siêu thế của đạo và 
quả. 

Tuy nhiên, chúng ta không cần phải đồng ý với các Chú giải 
để diễn tả “sau khi từ bỏ pháp sở duyên” sát theo nghĩa đen. 
Thay vào đó, chúng ta có thể diễn dịch cụm từ này một cách 
uyén chuyển, lỏng lẻo hơn để mô tả sự định tâm để giải phóng, 
tức là hướng đến Niết-bàn. Từ đó, ta có thể hiểu cụm từ ấy quy 
chiếu về mức tâm định có chức năng làm cơ sở cho tuệ quán, 
ban đầu trong giai đoạn chuẩn bị của sự tu tập và về sau kết 
hợp lập tức với tuệ quán. Điều này sẽ cho phép chúng ta mô tả 
vị thánh đệ tử có một mức độ định vừa đủ mạnh để xem như 
có định căn mà không bắt buộc chúng ta quy kết vi ấy phải đắc 
thién-na. Có lẽ định nghĩa kết hop trong bài kinh SN 48.10 có ý 
định mở ra hai con đường cho các vị đệ tử. Một là con đường 
nhấn mạnh mức độ định thâm sâu để hành giả phát triển các 
thiển-na như là định căn; còn con đường kia nhấn mạnh về tuệ 
quán, qua đó, hành giả đắc một mức độ định vừa đủ để tuệ 
quán sinh khởi. Mức định này, dù không thâm sâu như thiển- 
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na, nhưng cũng có thé xem như “mức định tâm để từ bỏ pháp 
sở duyên“. 

Vị tùy tín hành và tùy pháp hành là hai thành viên thấp nhất 
trong nhóm bảy hạng thánh nhân liệt kê trong kinh điển Nikãya 
như là một loại phân hạng thay thế cho phương cách phân hạng 
phổ thông hơn về “bốn cặp thánh nhân”, bốn cặp đôi đạo và 
quả vị thánh giải thoát. (MN 70) Bảy hạng thánh nhân này được 
chia thành ba nhóm. Đỉnh cao là nhóm các vị A-la-hán, được 
phân biệt thành hai hang: (i) các vị A-la-hán “câu phần giải 
thoát” (ubhatobhagavimutta), giải thoát khỏi các lậu hoặc, với 
khả năng đắc các thiển-na vô sắc; (ii) các vị A-la-hán “tuệ giải 
thoát” (pañfiauinutfa), giải thoát khỏi các lậu hoặc nhưng không 
có khả năng đắc các thiển-na vô sắc. Nhóm kế tiếp là nhóm 
trung gian, từ các vị Dự lưu cho đến các vị đang nhập vào đạo 
đưa đến A-la-hán. Đó là: (iii) vị “thân chứng” (kayasakkhi), vi 
đã phan nào loại bỏ những lậu hoặc và đắc thién-na vô sắc; (iv) 
vị “kiến đáo” (ditthippatta), vị không đắc thién-na vô sắc nhưng 
đã phần nào loại bỏ những lậu hoặc với sự nhấn mạnh vào trí 
tuệ; và (v) vị “tín giải thoát” (saddhavimutta), vị không đắc thiên- 
na vô sắc nhưng đã phần nào loại bỏ những lậu hoặc với sự 
nhấn mạnh vào đức tin. Bất kỳ vị thánh đệ tử nào ở sáu giai 
đoạn trung gian - từ Dự lưu cho đến nhập vào đạo đưa đến A- 
la-hán — đều có thể có thể xem là thuộc vào một trong ba phân 
hạng này; sự phân biệt giữa ba phân hạng ấy không được xác 
định bởi mức độ tiến bộ mà xác định theo phương thức tiến bộ 
thông qua mức định thâm sâu, thông qua trí tuệ hay thông qua 
đức tin. Nhóm cuối cùng có hai phân hạng về pháp hành 
(anusari): (vi) tùy tín hành va (vii) tùy pháp hành, là những vi 
đang trên đường tiến đến Dự lưu. 

Điều đáng chú ý trong danh sách liệt kê ở trên là yếu tố về 
định (samadhi), là một trong ngũ căn, không được kể như một 
phân hạng riêng cho đến khi chứng đắc quả Dự lưu. Điều này 
có nghĩa là định căn được dùng để phân biệt các vị A-la-hán 
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(như là vị A-la-hán câu phần giải thoát) hay các vị đang tiến lên 
các tầng thánh cao hơn (như là vị thân chứng), nhưng định căn 
không dùng để phân biệt các vị đang tiến đến quả Dự lưu. 
Trong nhóm thấp nhất này, chúng ta chỉ có vị tùy tín hành và 
vị tùy pháp hành, phân biệt dựa theo tín căn hay tuệ căn, nhưng 
không có phân hạng nào dựa vào định căn tương ứng với vị 
thân chứng. 

Vì kinh điển không thấy ghi nhận một phân hạng của các vị 
đệ tử tu tập tiến đến Dự lưu và đồng thời có kinh nghiệm về các 
mức thiền định vô sắc, người ta có thể cho rằng các vị đệ tử có 
trình độ thấp hơn bậc Dự lưu không thể có khả năng đắc thiển 
vô sắc. Tuy nhiên, giả thiết này không hợp lý vì kinh điển cho 
thấy trong thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều vị du sĩ khổ hạnh 
và giáo sĩ kể cả hai vị thầy của ngài Bồ-tát trước khi thành đạo 
đều quen thuộc với các thién-na và đắc các tầng thién vô sắc. 
Bởi vì khả năng đắc thién như thế không tùy thuộc vào tuệ quán 
của Phật giáo, sự thiếu sót liệt kê một phân hạng của các vị đắc 
thién-na trong số các vị đang trên đường tiến đến Dự lưu cần 
phải được lý giải theo cách khác hơn là cho rằng các vị đắc thiển 
đó không hiện hữu. 

Tôi sẽ đề xuất rằng các vị đệ tử trước khi đắc Dự lưu có thể có 
hoặc không có khả năng đắc thiên vô sắc. Kỹ năng trong lĩnh 
vực này không xác định một phân hạng đặc biệt vì mức tâm 
định thâm sâu không phải là yếu tố chỉ phối việc đắc Dự lưu. 
Con đường để nhập dòng thánh giải thoát chắc chắn đòi hỏi 
phải có một mức độ định cần thiết để “Pháp nhãn” sinh khởi, 
nhưng sự chuyển hóa thực sự từ giai đoạn một phàm nhân đến 
một vị nhập dòng giải thoát được thúc đẩy bởi một niềm tin 
mạnh mẽ hoặc một tinh than thẩm tra xuyên suốt, tương ứng 
với việc xác định vị đó là vị tùy tín hành hay tùy pháp hành. 
Tuy nhiên, sau khi nhập được vào dòng giải thoát, mức độ 
thành tựu tâm định của vị ấy sẽ quyết định cho phương cách 
tiến hóa trong các bước tiếp theo. Nếu vi ấy đắc thiên vô sắc, vi 
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ấy sé di theo con đường của vị than chứng, đạt đến đỉnh điểm 
của giải thoát là vị A-la-hán câu phần giải thoát. Nếu vị ấy 
không đắc thiển vô sắc, vị ấy sẽ đi theo con đường của vị kiến 
đáo hay vị tín giải thoát, đạt đến đỉnh điểm của giải thoát là vị 
A-la-hán tuệ giải thoát. Bởi vì những sự phân biệt này chỉ liên 
quan đến các thành tựu vô sắc và không dé cập đến các thién- 
na, cũng hợp lý khi cho rằng các phân hạng (ii), (iv-v) và (vi-vii) 
có thể đắc được các thiển-na hữu sắc. Nhưng khi ghi nhận chỉ 
có niềm tin và trí tuệ là các yếu tố then chốt để bắt đầu tiếp c cận 
dòng giải thoát, sự sắp xếp này mở ra một lối giải thích cho rằng 
một số vị Dự lưu, và có thể một số vị ở cấp độ cao hơn, có lẽ đã 
không đắc được các thién-na nay. 


3. THIỀN-NA VÀ CHÁNH ĐỊNH 

Mặc dù thảo luận ở trên dường như ngụ ý rằng con đường Dự 
lưu có thể đạt được mà không cần phải đắc thién-na, luận giải 
cho rằng thiển-na là cần thiết cho mỗi giai đoạn giác ngộ được 
hỗ trợ mạnh mẽ từ các bài kinh về Bát chi Thánh đạo, trong đó 
thường định nghĩa chi phần Chánh Định (samma samadhi) theo 
một công thức quen thuộc về bốn thién-na. (D 22, SN 45:8) Từ 
định nghĩa này, có thể lập luận rằng bởi vì chánh định không 
thé tách rời với con đường, và vì các thién-na tạo nên nội dung 
của chánh định, các thiển-na ấy không thể thiếu vắng từ giai 
đoạn giác ngộ đầu tiên đến giai đoạn cuối cùng. 

Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải tuân theo kết luận 
trên. Ngay cả khi chúng ta đồng ý rằng định nghĩa của chánh 
định dựa trên thién-na có nghĩa là các thién-na cần phải đạt đến 
để phát triển con đường, điều này không can thiết để quy định 
rằng các thiển-na ấy phải đạt đến trước khi đắc quả Dự lưu. Có 
thể việc đắc thiển-na là cần thiết để hoàn tất con đường, trở 
thành một yếu tố bắt buộc ở tại một điểm về sau trên đường 
tiến hóa của vị đệ tử. Điều này có nghĩa là đắc thiền là điều kiện 
tiên quyết để đạt đạo và quả cao hơn, nhưng có lẽ không thật 


72 


sự cần thiết để đắc dao và qua đầu tiên. Những lời bình luận 
của Phật giáo Sơ kỳ tim thấy trong các bản Chú giải Pali đã giải 
quyết vấn đề này theo một cách khác. Dựa theo cách phân chia 
các trạng thái tâm của A-tỳ-đàm, Chú giải phân biệt hai con 
đường giải thoát: con đường sơ bộ (pubbabhaga) hoặc hiệp thế 
(lokiya) và con đường siêu thế (lokuttara). Có hai loại thiển-na, 
hiệp thế và siêu thế, tương ứng với hai con đường nay. Thién- 
na hiệp thế là những trạng thái tâm cao cả (mahaggata-citta) phát 
triển trên con đường sơ bộ, như chuẩn bị để đạt đến con đường 
siêu thế; theo đúng thuật ngữ, đó là các trạng thái tâm “sắc giới” 
(riipavacara-citta), là những loại tâm tiêu biểu của “sắc giới” và 
có khuynh hướng đưa đến tái sinh trong các cõi sắc giới. Thiển- 
na siêu thé là các trạng thái tâm siêu thế (lokuttara-citta) giống 
hệt như chính các đạo và quả siêu thế. 

Sự phân biệt này cho phép các Chú giải đồng thời giữ được 
hai luận thuyết về sự liên quan giữa thién-na và con đường: (i) 
mỗi khi chứng đạt đạo và quả, từ giai đoạn Dự lưu trở lên, cũng 
được xem là đắc thiển-na, và do đó, tất cả các vi nhập đạo đều 
là các vị đắc thién-na siêu thé; (ii) không phải tất cả các vi nhập 
đạo đều đắc thiên trên con đường sơ bộ đưa đến con đường siêu 
thế, và vì thế không bắt buộc họ phải đắc thiển hiệp thế (hay 
thién-na hữu sắc). Hai luận thuyết này có thể được hòa giải vi 
các đạo và quả luôn luôn xảy ra ở một cấp độ tâm định tương 
ứng với một trong bốn thién-na và như thế có thé được xem là 
thién-na theo cách của chúng, mặc dù đây là thién-na siêu thé 
chứ không phải là thién-na hiệp thế. Những thién-na này khác 
biệt với thién-na hiệp thế, vốn là các trang thái tâm định liên 
quan đến sắc giới (rñpãoacara). Vì tất cả các vị nhập đạo đều đắc 
thiển-na siêu thế, các vị ấy hoàn tất định nghĩa về chánh định 
trong Bát chi Thánh đạo, nhưng họ có thể đã không đắc thiển- 
na hữu sắc trước khi nhập đạo. Những vi không đắc thién thi 
phát triển một mức định thấp hơn (gọi là cận định, upacara- 
samadhi) mà các vị ấy dùng làm cơ sở để phát triển tuệ quán rồi 
từ đó nhập vào đường siêu thế. Khi các hành giả phát khởi tuệ 
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quán để vào đường siêu thế mà không đắc thiền trước đó, sự 
nhập đạo của các vị ấy xảy ra ở mức độ thién-na siêu thé thứ 
nhất. Những vi nào đã đắc các thiển-na hiệp thế trước khi nhập 
đạo thì thông thường sẽ nhập đạo ở mức thiển siêu thế tương 
ứng với mức thiền hiệp thế mà họ đã đạt được từ trước. (Vism 
XXI.112-116) 

Mặc dù kinh tạng Nikaya không phân biệt rõ ràng hai con 
đường vào thiển-na, hiệp thế và siêu thế, có nhiều bài kinh đề 
cập đến sự phân biệt này, nổi bật nhất là Đại kinh Bốn Mươi 
(Mahacattarisaka Sutta, MN 117). Sự phân biệt trở nên rõ ràng 
hơn trong A-tỳ-đàm, dùng để làm cơ sở định nghĩa các trạng tái 
tâm thiện siêu thế và tâm thiện sắc giới. Các Chú giải còn tiến 
xa hơn, và dùng sự phân biệt đó để làm nền tảng cho toàn bộ 
phương pháp giảng luận. Mặc dù chắc chắn chúng ta không thể 
biện minh bằng cách dùng các quan niệm diễn dịch của Chú 
giải để đọc các kinh văn, bởi vì Chú giải cảm thấy bắt buộc phải 
giải thích chánh định như là bốn thiển-na trong một phương 
cách không ám chỉ tất cả các vị nhập đạo đều phải đắc thiển-na 
hữu sắc, nhưng điều này cho thấy rõ ràng rằng các nhà Chú giải 
đã không xem các thién-na hữu sac là điều kiện tiên quyết để 
đắc quả Dự lưu. 


4. VỊ THÁNH DỰ LƯU VÀ THIEN-NA 


Quan điểm của hai bên trong các cuộc tranh luận đương đại 
có thể được tóm lược như sau: Những người khẳng định rằng 
thiển-na là cần thiết cho việc đắc Dự lưu thường cho rằng một 
dạng thién-na hiệp thế (hay sắc giới) phải được đạt đến trước 
khi hành giả có thể bước vào con đường siêu thế. Mặt khác, 
những người chủ trương phát triển minh sát thuần túy cho rang 
không thật sự cần thiết để phát triển thiển-na hiệp thế, mà chỉ 
cần một mức độ định tâm thấp hơn là đủ để làm nền tảng để 
phát triển tuệ quán và nhập dòng giải thoát. Cả hai bên đều 
đồng ý rằng thiển-na là một phần của trải nghiệm thực tế của 
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con đường. Su khác biệt ở đây là trong giai đoạn sơ bộ của con 
đường có cần phải bao gồm thién-na hay không. 

Để giải quyết vấn đề này, tôi muốn truy vấn chính các bản 
kinh văn và tìm hiểu trong đó có cho chúng ta thấy được những 
trường hợp nào của các vị Dự lưu không phải là những người 
đạt được các thiền-na. Trong khi không có kinh điển nào nói rõ 
rằng có thể trở thành một vị Dự lưu mà không cần đạt được ít 
nhất là thién-na đầu tiên, tôi nghĩ có nhiều điều ngụ ý như thế. 

(1) Chúng ta hãy bắt đầu với kinh Tiểu kinh Khổ uẩn 
(Cnladukkhakkhandha Sutta, MN 14). Bài kinh bắt đầu khi ông 
Mahanama, cư sĩ đệ tử thuộc bộ tộc Thích-ca và được chú giải 
xác định là một vị Dự lưu, đến gặp Đức Phật để trình bày một 
vấn đề cá nhân. Mặc dù ông ấy đã hiểu từ lâu, qua sự hướng 
dẫn của của các lời day, rằng tham, sân và si mê là những cấu 
ué của tâm (cittassa upakkilesa), những trang thái như vậy vẫn 
nảy sinh và áp đảo tâm trí của ông. Điều này làm ông khổ sở và 
tự hỏi nguyên nhân cơ bản là gì. Đức Phật trả lời: “Mặc dù một 
vị thánh đệ tử đã thấy rõ với trí huệ hoàn hảo (chánh trí tuệ) 
rằng các dục lạc vui ít, khổ nhiều, não nhiều, chứa nhiều nguy 
hiểm, nhưng nếu vị ấy chưa chứng được hỷ và lạc do ly dục, ly 
ác bất thiện pháp, hay chứng được một pháp an định hơn, thì 
vị ấy chưa thoát khỏi các dục chi phối.“ Phan đầu tiên của câu 
này ngụ ý rang vi ấy ít nhất là một vi Dự lưu, vì được gọi là 
“thánh đệ tw’ (ariya-sdvaka). Mac dù thuật ngữ ariya-savaka 
thỉnh thoảng được sử dụng trong một ý nghĩa lỏng lẻo mà 
không cần phải có ngụ ý nhập được vào dòng thánh giải thoát, 
ở đây biểu thức “thấy rõ với trí huệ hoàn hảo (chánh trí tuệ)” 
dường như xác nhận vị ấy ít nhất là một vị Dự lưu. Tuy nhiên, 
phần thứ hai của câu nói đó lại có ngụ ý rằng vị ấy không đắc 
được ngay cả thién-na đầu tiên, bởi vì cum từ được sử dụng để 
mô tả những gi vị ấy thiếu (“chứng được hy và lạc do ly dục, ly 
ác bất thiện pháp”) chính xác là công thức cho thién-na đầu tiên. 
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Trang thái “một pháp an định hơn” tất nhiên là các bậc thiên- 
na cao hơn. 

(2) Trong kinh Gia chủ (AN 5:179), liên quan đến “một đệ tử 
mặc áo trang” (gihi oddtavasana), Đức Phat nói về “bốn tăng 
thượng tâm hiện tại lạc trú” (caftaro abhicetasika ditthadhamma- 
sukhavihara). Mỗi khi có liên quan đến các tu sĩ, kinh điển 
Nikãya luôn luôn sử dụng cụm từ này để chỉ bốn bậc bốn thiển- 
na. (MN 53, AN 10:8) Nếu cụm từ ấy được xem là phổ biến, 
hoặc thậm chí là một mô hình, cho một vị thánh cư sĩ đệ tử để 
đạt được bốn thién-na, có lẽ Đức Phat sẽ giải thích cụm từ ấy 
theo cách tương tự như Ngài đã giải thích cho các tu sĩ đệ tử. 
Nhưng trong trường hợp này, Ngài không giải thích như thế. 
Thay vào đó, đối với những vị thánh đệ tử cư sĩ, Ngài giải thích 
“bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú” là có được bốn chi phần 
Dự lưu (sotdpatti-yariga), đó là có lòng tin vững chắc nơi Phật, 
Pháp, Tăng, và “giới đức được cái bậc thánh ái kính.“ Khác biệt 
về cách giải thích này đưa đến sự phân chia quan trọng và là 
dấu hiệu của những khác biệt quan trọng trong những kỳ vọng 
về các đệ tử cư sĩ và tu sĩ. 

(3) Trong kinh Mahanama (AN 6:10), vị cư sĩ đệ tử thuộc bộ 
tộc Thích-ca lại đến gặp Đức Phật và có thắc mắc về việc hành 
thiên của “một vị thánh đệ tử đã đạt đến quả và đã liễu giải giáo 
pháp” (ariyasavako agataphalo uiñfiãtasãsano). O đây một lân 
nữa, rõ ràng các tên gọi được sử dụng trong câu hỏi là có liên 
quan đến một đệ tử cư sĩ đã chứng đắc Dự lưu hay các giai đoạn 
cao hơn. Hơn nữa, vào cuối mỗi đoạn giảng giải, Đức Phật nhấn 
mạnh tam vóc giải thoát của vị đệ tử với câu nói: “Này 
Mahanama, đây gọi là vị thánh đệ tử, sống chính trực trong 
quan chúng không chính trực, sống không phién não trong 
quần chúng nhiều phiền não, đã nhập được vào dòng Pháp và 
vị ấy tu niệm Phật” (tương tự như thế cho các pháp tùy niệm 
khác). 
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Khi giải thích cho Mahanama, Đức Phat cho thay cách thức cu 
sĩ đệ tử phải tu tập tùy niệm một trong sáu đề mục (cha anussati) 
là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và 
niệm thiên. Khi người đệ tử niệm mỗi đề mục, tâm trí người ấy 
không bị chi phối bởi tham, sân hay si, nhưng trở nên chính trực 
(ujugata): “Với tâm chính trực, vị ấy được nghĩa tín thọ, được 
pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Do có hân hoan, 
nên hỷ sanh. Do có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh 
an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Do có lạc thọ, tâm được định tĩnh.” 
Đoạn kinh này cho thấy pháp niệm Phật (và các pháp tùy niệm 
khác) đưa đến định tinh (samadhi), nhưng bản chất của định 
tĩnh ở đây không được chỉ rõ qua công thức về thiển-na. Thật 
thế, kinh tạng Nikãya không bao giờ cho thấy các pháp tùy 
niệm đó có khả năng đưa đến thiển-na, và các Chú giải rõ ràng 
phủ nhận điều này, cho rằng vi các dé mục tùy niệm này liên 
quan đến việc sử dụng ý tưởng biện luận, chúng chỉ có thể đưa 
tâm đến mức cận định (upacara-samadhi). 

Do đó, dường như là loại tâm định điển hình cho một vị thánh 
cư sĩ đệ tử ở giai đoạn Dự lưu hay Nhất lai là cận định. Tất nhiên 
điều này không có nghĩa là các vị Dự lưu hay Nhất lai không có 
khả năng đắc thién-na, nhưng chỉ có nghĩa là cấu trúc giáo lý 
tiêu chuẩn không xem thién-na là điều cần thiết cho các vị ấy. 

(4) Bài kinh ở trên cũng không có ngụ ý rằng một vị Dự lưu 
chỉ đạt đến mức cận định và không thể phát triển các tuệ quán 
cao hơn. Ngược lại, Đức Phật nói đến tuệ là một trong năm 
phẩm chất tuyệt hảo mà Ngài thường dùng để chỉ về các vị 
thánh đệ tử: tín, giới, học, thi và tuệ (saddha, sila, suta, caga, 
pafïña). Trong nhiều bài kinh ở Tương ưng Dự lưu (Sotapatti- 
samyutta) về vị cư sĩ Dự lưu, bố thí và trí tuệ có khi thay thế giới 
đức như là chi phan thứ tư (SN 55:32-33), trong đó tín hạnh 
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được ghi trong ba chi phan về “long tin vững chắc” nơi Tam Bao 
(Phật, Pháp, Tăng). Tuệ ở đây, được định nghĩa bằng những từ 
ngữ giống hệt như trong trường hợp của các vị tỳ-khưu hữu học 
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(sekha): Đó là trí tuệ thấy rõ sự sinh và diệt của các pháp, trí tuệ 
cao quý và sâu sắc, đưa đến chấm dứt hoàn toàn sự đau khổ.” 
(SN 55:33) Vi Dự lưu hay Nhất lai có được phẩm chất trí tuệ 
nhưng thường không được mô tả như một vị đã đắc thiền, điều 
này có thể ngầm hiểu rằng đắc thién-na không nhất thiết phải 
là một phẩm chất của vi ấy. Từ đó, chúng ta có thể kết luận rằng 
ở các giai đoạn đầu tiên của dòng thánh, trí tuệ giải thoát không 
phụ thuộc vào sự hỗ trợ của thiển-na. 

(5) Một kinh văn khác trong Tương ung Dự lưu (Sotapatti- 
samyutta) hỗ trợ cho kết luận trên. Đức Phật giải thích cho cư sĩ 
Nandiya thuộc bộ tộc Thích-ca (SN 55:40) biết thế nào là một vị 
thánh đệ tử sống siêng năng, không phóng dat (ariyasavako 
appamdadavihari). Ngài dạy rằng vi thánh đệ tử không nên tự 
mãn vì đã có được bốn Dự lưu hạnh phần mà nên sử dụng 
những phẩm chất ấy như điểm khởi đầu để suy niệm: “Vi ấy 
không thỏa mãn vì có lòng tin bất động đối với Phật. Vị ấy nỗ 
lực hơn nữa, ban ngày sống viễn ly, ban đêm sống ẩn dật. Do 
sống không phóng dat, hân hoan sinh. Do có hân hoan, hy sinh. 
Do có tâm có hỷ, thân được khinh an. Do thân khinh an, lạc 
sinh. Do tâm được lạc, định sinh. Do tâm được định, các pháp 
hiện ra rõ. Do các pháp hiện ra rõ, vị ấy được xem là sống không 
phóng dat (... đối với Pháp, ... Tang, ... Giới).” 

Cum từ “các pháp hiện ra r6” (dhammdanam patubhava) cho 
thấy vị đệ tử ấy quán niệm về sự sinh và diệt của năm uẩn, sáu 
căn, v.v. Như thế, đoạn văn này cho thấy vị đệ tử tiến hành từ 
định đến tuệ, nhưng không mô tả mức định này xảy ra ở cấp độ 
thién-na. Vì trình tự tu tập chuyển từ định sang tuệ mà không 
nói đến thién-na, dường như mức định đạt được ở đây chỉ tương 
đương với cận định, không phải thién-na, và đủ để hỗ trợ phát 
sinh tuệ. 
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5. KHI NAO THIEN-NA TRO NEN CAN THIET? 

Trong khi dường như không có bài kinh nào áp đặt một quy 
tắc nhất định rằng một vị thánh đệ tử cư sĩ phải đắc các bậc 
thiển-na, có ít nhất hai bài kinh rõ rang gan ghép tất cả bốn 
thién-na cho vài người cu sĩ. Bài kinh thứ nhất được tim thấy 
trong Tương ung Citta (SN 41:9), ghi lại câu chuyện giữa gia 
chủ Citta và đạo sĩ lõa thể tên là Kassapa. Kassapa là một người 
bạn cũ cua Citta và đã rời gia đình ba mươi năm trước, và có lẽ 
đây là lần đầu tiên hai người bạn có dịp gặp lại. Kassapa thú 
nhận với Citta rằng sau nhiều năm tầm đạo, ông ta vẫn chưa 
chứng được “một pháp thượng nhân nào về tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc thánh“ (uttarimanussadhamma alamariya- 
fidnadassanavisesa); tất cả những gì ông ta làm được là sống lõa 
thể với đầu trọc, và dùng một cây chổi lông chim để quét chỗ 
ngồi. Sau đó, ông ta hỏi Citta, là một đệ tử cư sĩ của Đức Phật, 
rằng ngài có được những thành tựu đặc biệt nào hay không. 
Citta nói rằng ngài có được khả năng chứng và trú vào bốn bậc 
thién-na (và ngài mô tả theo công thức tiêu chuẩn về các thién- 
na). Ngài nói thêm: “Hơn nữa, nếu tôi mệnh chung sớm hơn 
Thế Tôn, sẽ không có gì lạ nếu Thế Tôn sẽ nói về tôi như sau: 
“Không còn có một kiết sử nào có thể trói buộc Citta khiến ông 
ta phải trở lại thế giới này.” Thông qua đoạn van mã hóa nay, 
một phần là công thức diễn tả thông thường, Citta báo cho bạn 
mình biết là ngài là vị Bat lai có khả năng đắc bốn thién-na. 

Bài kinh thứ hai là được tìm thấy trong Tăng chi bộ về một nữ 
cư sĩ tên Nandamata (AN 7:53). Với sự hiện diện của Trưởng 
lão Sãriputta và các tỳ-khưu khác, Nandamata đã tiết lộ bảy 
phẩm chất tuyệt vời và kỳ diệu mà bà có được. Thứ sáu trong 
số này là khả năng đắc bốn thién-na, một lần nữa được mô tả 
bởi công thức tiêu chuẩn. Phẩm chất thứ bảy là như sau: “Trong 
năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn thuyết giảng, con thấy rõ 
không còn kiết sử nào ở nơi con mà chưa được đoạn tận.” Đây 


79 


cũng là một cách nói khéo để tuyên bố rang bà đã đạt quả vi Bất 
lai. 

Đó là những báo cáo đã được ghi trong Kinh tạng về hai vị dé 
tử cư sĩ có khả năng đắc bốn thién-na và đắc quả vị Bất lai. Dựa 
trên cơ sở của các bài kinh Nikaya, rất khó xác định về sự liên 
kết chặt chẽ của hai khả năng thành tựu này. Tuy nhiên, có 
nhiều bài kinh có khuynh hướng nghiêng về kết luận đó. Trong 
một bài kinh (AN 3:85), Đức Phật xếp hạng bốn bậc thánh đệ tử 
theo tam vô lậu học gồm có tăng thượng giới, tăng thượng tâm 
và tăng thượng tuệ. Trong những bài kinh tiếp theo, Ngài giải 
thích tu tập tăng thượng giới (adhisila-sikkha) là tu tập giới bổn 
Ba-la-đề-mộc-xoa (Patimokkha), giới luật tu sĩ; tu tập tăng 
thượng tâm (adhicitta-sikkha) là tu tập bốn thién-na (như định 
nghĩa bằng công thức thông thường); và tu tập tăng thượng tuệ 
(adhipafiña-sikkha) là tri kiến về tứ thánh đế hay vô lậu giải thoát 
(AN 3:88-89). Mặc dù Đức Phật giảng dạy cho hàng tu sĩ trong 
các bài kinh này, nguyên tắc phân hạng như thế cũng có thể áp 
dụng cho hàng cư sĩ. Trong bài kinh AN 3:85, chúng ta biết rằng 
vị Dự lưu hay Nhất lai đã hoàn tất tu tập tăng thượng giới (trong 
trường hợp của đệ tử cư sĩ, đây là “những giới hạnh được các 
bậc thánh ái kính”) nhưng chỉ thành tựu một phần hai pháp tu 
tập kia (tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ); bậc Bất lai hoàn 
tất tu tập tăng thượng giới và tăng thượng tâm nhưng chỉ thành 
tựu một phần tăng thượng tuệ; và bậc A-la-hán tu tập hoàn tất 
cả ba pháp học (tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng 
thượng tuệ). Bởi vì vị Bất lai hoàn tất tu tập tăng thượng tâm, 
và điều này được định nghĩa là bốn thién-na, có lẽ vị ấy là một 
vị đã đắc thiền. 

Tuy nhiên, chúng ta có thể hỏi thêm rằng vi ấy có cần phải đắc 
cả bốn thién-na hay không? Nếu đọc theo từng chữ của bài kinh 
trên thì thấy rằng có lẽ phải cần bốn thién-na, nhưng nếu nhớ 
lại bình luận của tôi ở phần trên về diễn dịch các công thức 
chuẩn, chúng ta có thể phỏng đoán rằng chỉ cần đắc một thiển- 
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na là xem như hoàn tất tu tập tăng thượng tâm. Điều này dường 
như được xác nhận trong Đại kinh Malunkya (MN 64), cho thấy 
cách đắc thiển trong giai đoạn đầu tiên của con đường đưa đến 
quả vị Bất lai. Tại một điểm trong bài kinh, Đức Phật tuyên bố 
Ngài sẽ giảng “con đường và lộ trình đưa đến đoạn tận năm hạ 
phần kiét sử“ (yo maggo ya patipada pancannam orambhagiyanam 
samyojananam pahanaya). Ngai nhấn mạnh tam quan trong của 
những gi sap giải thích qua một thí du. Cũng như không thể lấy 
được lõi của một cây lớn nếu không bắt đầu cách xuyên qua vỏ 
cây và phần gỗ mềm, tương tự như thế, không thể cắt bỏ năm 
hạ phần kiết sử mà không theo con đường và lộ trình Ngài sắp 
sửa giải thích. Điều này có nghĩa là quy trình sắp được mô tả 
phải được tuân thủ chính xác để đạt đến mục tiêu mong muốn, 
đó là đoạn tận năm hạ phần kiết sử (và đó là thành quả của vị 
thánh Bất lai). 

Đức Phật sau đó giải thích phương pháp tu tập. Hành giả an 
trú vào một trong bốn thién-na sắc giới hoặc ba thién-na vô sắc 
thấp hơn (kinh văn lần lượt đề cập từng bậc thiền) và phân tích 
tỉ mỉ các thành phần: sắc, thọ, tưởng, hành và thức trong trường 
hợp bốn thiển-na sắc giới; giống như vậy, nhưng bỏ qua phần 
sắc uẩn, cho ba thiển-na vô sac. (AN 9:36) Hành giả tiếp tục 
quán soi các pháp ấy theo mười một cách: là vô thường, khổ, 
bệnh tật, cục bướu, mũi tên, điều bất hạnh, bệnh chướng, kẻ xa 
lạ, tàn hoại, trống rỗng, vô ngã. Rồi, khi sự quán soi đạt đến 
mức độ thuần thục, hành giả buông bỏ các pháp ấy và hướng 
đến giới bất tử (amata-dhatu), tức là Niết-bàn. “Nếu an trú vững 
chắc ở đây, vị này sẽ đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, đắc ngay 
quả vị A-la-hán. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu 
hoặc, rồi do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, vị ấy đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy (cõi 
Tịnh cư thiên), không phải trở lui về thế giới này nữa.” (MN 63) 

Do đó, Đại kinh Malunkya cho thấy thành tựu thién-na là một 
phần cần thiết của việc chuẩn bị đắc quả vi Bất lai. Mặc dù bài 
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kinh dé cap viéc tu tap cua môt ty-khuu, nhung vi Duc Phat 
tuyên bố đây là “con đường va lộ trình đưa đến đoạn tận năm 
ha phan kiét sử”, chúng ta có thể hiểu là các cư sĩ đệ tử cũng 
phải đi theo con đường đó. Điều này có nghĩa là một vị Nhất lai 
có ý định tiếp tục hướng đến quả vị Bất lai thì vị ấy phải tu tập 
ít nhất là đắc được sơ thiền trong giai đoạn sơ bộ của con đường, 
va dùng thién-na ấy làm bệ phóng để phát triển tuệ quán. 

Trong khi Đại kinh Malunkya và một bài kinh tương tự (AN 
9:36) có ngụ ý cho rằng việc đắc sơ thiển là một điều kiện tối 
thiểu để đưa đến quả vị Bất lai, chúng ta vẫn có thể tự hỏi đây 
là quy luật bất biến hay chỉ là một quy định chung nhưng cho 
phép có những ngoại lệ. Nhiều bài kinh cho thấy trường hợp 
sau thường xảy ra nhiều hơn. Trong hai bài kinh liên tiếp, Đức 
Phật khen ngợi hai vị cư sĩ đệ tử cùng có tên là Ugga đã thành 
tựu “tám pháp vi diệu chưa từng có.“ Trong bài kinh thứ nhất 
(AN 8:21), Ngài tuyên bố rằng gia chủ Ugga ở thành Vesäli đã 
đoạn tận năm hạ phần kiét sử (như bà Nandamata nêu trên); 
trong bài kinh thứ hai (AN 8:22), Ngài nói rằng gia chủ Ugga ở 
thành Hatthigama không còn có một kiết sử nào có thể trói buộc 
khiến ông ta phải trở lại thế giới này (như gia chủ Citta). Mặc 
dù Ngài khẳng định hai vi ấy là bậc Bất lai, Đức Phật không dé 
cập việc chứng đắc thién-na trong số tám pháp vi diệu ấy. Di 
nhiên, không có nghĩa là các vị nay không có kha năng đắc 
thiền. Có thé là khả năng đắc thiên của họ không nổi bật như 
các phẩm chất khác mà họ có được, hay cũng có thể họ chỉ thiện 
xảo ở một hay hai mức thiền-na thay vì cả bốn mức thiền. Tuy 
nhiên, điều này cho thấy có thể có những trường hợp họ là các 
vị Bất lai mà không đắc được thién-na. 

Có một bản kinh gợi ý khác là kinh Dighavu (5N 55:3). Trong 
bài kinh, Đức Phật đến thăm một dé tử cư sĩ trẻ tên là Dighavu 
bị bệnh nặng. Đầu tiên, Ngài khuyến khích anh ta có được lòng 
tin bất động nơi Tam Bảo và có giới hạnh được các bậc thánh ái 
kính, nghĩa là để trở thành vị Dự lưu. Khi Dighavu tuyên bố 
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rằng mình đã có các phẩm hạnh đó, Đức Phat nói tiếp rang sau 
khi đã an trú trong bốn chi phần Dự lưu, anh ta nên tiếp tục 
phấn đấu hơn nữa để phát triển sáu minh phần pháp (cha 
vijjabhagiya dhamma): “Hãy quán vô thường trong tất cả hành, 
quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, 
quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn 
diệt.“ Dighavu đảm bảo với Đức Phật là anh đang thực hành 
các pháp quán này, và bậc Đạo Sư ra về. Không bao lâu sau, 
Dighavu qua đời. Khi nghe tin anh ta qua đời, các vị tỳ-khưu 
đến gặp Đức Phật và hỏi về kiếp tái sinh của anh ấy. Đức Phật 
tuyên bố rằng cư sĩ đệ tử Dighãvu đã đoạn tận năm hạ phần 
kiết sử và lập tức tái sinh như một vị Bất lai. Ở đây. Quá trình 
chuyển đổi từ Dự lưu đến Nhất lai xảy ra qua một chuỗi các 
pháp quán tưởng gắn liề với tuệ giác. Không thấy có lời hô hào 
nào để tu tập phát triển thiển-na, nhưng thông qua thực hành 
phát triển “sáu minh phần pháp” Dighavu đã đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử và đạt được quả vị thứ ba (Bất lai) của con đường 
giải thoát. 

Một nền tảng lý thuyết hỗ trợ cho cách tiếp cận của cư sĩ 
Dighavu được ghi trong một bài kinh khác. Trong bài kinh này 
(AN 4:169), Đức Phật đề cập đến hai hạng Bất lai tương phản: 
vị Bất lai vô hành bát-niết-bàn (asankhara-parinibbayi), và vị Bat 
lai hữu hành bát-niết-bàn (sasankhara-parinibbayi). Vi trước là vị 
có khả năng nhập và an trú trong bốn tầng thién-na (được mô 
tả theo công thức tiêu chuẩn). Vị sau, thay vào đó, là vị thực 
hành các pháp thiền “khắc khô” hơn như quán thân bất tinh, 
tưởng nhàm chán đối với các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối 
với tất cả thế giới, tưởng vô thường đối với tất cả hành, tưởng 
về chết. Ở đây, mặc dù kinh không ghi rõ là vị sau không đắc 
thiền, nhưng sự phân hạng tương phản với vị đắc bốn thiển-na 
gợi ý có thể là như vậy. 

Mặc dù không thể loại bỏ trường hợp có những vị Bất lai 
không đắc thiên, từ kinh điển Nikaya, chúng ta có thể nêu ra 


83 


nhiều lý do tại sao chúng ta thường cho rằng vi Bất lai có khả 
năng đắc thiển. Lý do đầu tiên là ngay trong chính hành động 
trở thành bậc Bất lai. Từ giai đoạn Nhất lai tiến lên đến Bất lai, 
hành giả đoạn trừ hai kiết sử đã được vị Nhất lai làm yếu đi: 
dục ái (kamacchanda) và sân hận (buapada). Đó cũng là hai triển 
cái đầu tiên trong số năm triển cái phải được loại trừ để đắc các 
thién-na. Điều nay cho thấy khi loại trừ các phiền não nay, vị 
Bất lai vĩnh viễn loại bỏ những trở ngại chính để định tâm. Như 
thế, nếu muốn, vị Bất lai sẽ không thấy khó khăn để nhập vào 
các tầng thiền-na. 

Một lý do khác giải thích tại sao các vị Bất lai phải là các vị đắc 
thiên, trong khi các vị Dự lưu va Nhất lai không nhất thiết như 
thế, có liên quan đến kiếp tái sinh sắp tới trong cdi Ta-bà. Mặc 
dù cả ba hạng thánh nhân này không còn tái sinh vào các cảnh 
khổ (địa ngục, thú vật va nga quỷ), các vị Dự lưu va Nhất lai sé 
phải tái sinh vào dục giới (kamadhatu), trong khi các vi Bất lai 
hoàn toàn thoát ra khỏi cảnh giới đó. Hai bậc thánh đầu tiên bị 
ràng buộc vào dục giới vì vẫn chưa dứt bỏ được dục tham 
(kãmacchanda). Nếu các vi ấy đắc thiền, các vi ấy có thể đè nén 
được dục tham (và các trién cái khác) va từ đó có thể tái sinh 
vào các cối sắc hay vô sắc. Tuy nhiên, đây không phải là điều 
cố định cho các vị thánh ở hai bậc thấp nhất, thông thường sẽ 
tái sinh vào cõi người hay các cõi trời dục giới. Mặt khác, các vị 
thánh Bất lai, theo định nghĩa, sẽ không bao giờ tái sinh vào dục 
giới. Các vị ấy đã đoạn tận dục ái, sống độc thân, và có khả năng 
cao trong thiên định. Khi mệnh chung, vi Bất lai sẽ tái sinh tức 
khắc vào cõi trời sắc giới (thông thường là các cõi Tinh cư thiên) 
và ở đó sẽ đắc Niết-bàn, không bao giờ quay trở lại nữa. 

Vị Bất lai cắt đứt mọi liên kết với cõi dục qua việc đoạn tận 
kiết sử dục ái, và điều này cho thấy có một sự tương ứng nào đó 
giữa vị Bất lai và một người bình thường đắc thiển-na. Kinh văn 
đôi khi nói đến một phàm nhân đắc thiển-na như là “người 
ngoại học (bahiraka) không còn ham muốn duc lạc.“ (MN 142) 
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Nếu người ấy duy tri khả nang đắc thién lúc lâm chung, nghiệp 
hành cao cả đó sẽ đưa người ấy tái sinh vào sắc giới, ở cõi trời 
tương ứng với mức độ nhập thién của người ấy. Tuy nhiên, 
trong khi một phàm nhân đắc thién-na và vi Bất lai đều không 
có dục ái và hướng tái sinh vào sắc giới, hai hạng người này có 
những khác biệt sâu sắc và cơ bản. Phàm nhân đắc thiển chưa 
hoàn toàn diệt tận bất kỳ loại phiền não nào, và chỉ một chút sơ 
hở mất niệm, là người ấy dễ dàng rơi rớt, trở thành nạn nhân 
của dục vọng; trái lại, vị Bất lai đã cắt đứt tận gốc tham dục và 
sân hận, và do đó các phiên não này không bao giờ khởi sinh 
trở lại. Vị này tái sinh vào cõi sắc không phải chỉ vì nghiệp thiện 
tạo ra bởi các thiển-na, như một phàm nhân đắc thiên, nhưng là 
vì vị ấy đã đoạn tận hai kiết sử dục ái và sân, không còn tái sinh 
vào cõi dục như các vị Dự lưu và Nhất lai. 

Sự khác biệt nêu trên dẫn đến một khác biệt liên quan đến số 
phận lâu dài của hai hạng người này. Một phàm nhân đắc thiên, 
sau khi tái sinh về cõi sắc, cuối cùng rồi sẽ hưởng hết quả phúc 
tạo ra kiếp tái sinh tuyệt vời này, và rồi có thể sẽ phải tái sinh 
về cõi dục, có khi trở lại cõi khổ. Mặt khác, vị Bất lai không bao 
giờ bị rơi rớt như thế. An trú vững chắc trên con đường thực 
hành Pháp, vị Bất lai sau khi tái sinh vào cõi sắc sẽ tiếp tục tiến 
bước, không bao giờ thối lui, cho đến khi đạt Niết-bàn ngay 
trong chính cõi sắc đó. (AN 4.123) 


6. KẾT LUẬN VÀ CÂU HỎI MỚI 

Nghiên cứu của chúng tôi đã đưa chúng tôi đến những kết 
luận sau đây về mối quan hệ giữa các vị thánh đệ tử cư sĩ và các 
thiển-na. 

(1) Có nhiều bài kinh mô tả quá trình mà một phàm nhân “thể 
nhập chánh tanh” với phương cách chính yếu là bằng lòng tin 
hay bằng trí tuệ. Không có kinh văn nào về hai hạng phàm nhân 
đắc quả vi Dự lưu - vị tùy tín hành và vị tùy pháp hành - cho 
thấy các vị ấy thuần thục trong các thiển-na. Mặc dù vài bài 
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kinh dé cập đến các thiển-na khi phân tích về định căn, nhưng 
điều này chỉ là chép lại để phù hợp với cách thức định nghĩa 
thường dùng trong các bộ Nikaya, không nhất thiết có ý nghĩa 
bao hàm khang định. Các Chú giải xem những định nghĩa này 
là có liên quan đến thiển-na siêu thế khởi sinh trong con đường 
siêu thế. Thêm vào đó, phân tích về định căn cho thấy có một 
hình thức tâm định khác, đạt được “sau khi từ bỏ pháp sở 
duyên”, và điều này được xem bao gồm các mức tâm định 
không bao gồm thién-na. 

(2) Tất cả các vị thánh dé tử đều có chánh định của Bát chi 
Thánh đạo, được định nghĩa như là bốn thién-na. Điều này 
không có nghĩa là vị Dự lưu và Nhất lai phải đắc thiển trước khi 
các vị ấy đắc quả thánh. Công thức tiêu chuẩn về thién-na có 
thể ám chi rằng các vi ấy cuối cùng rồi cũng sẽ đắc thiển trên 
con đường tu tập đưa đến quả vị A-la-hán. Nếu chúng ta đi theo 
các lý luận A-tỳ-đàm của Chú giải để phân biệt giữa con đường 
sửa soạn và con đường siêu thế, chúng ta có thể xem các thiển- 
na trong chánh định như là yếu tố gắn liền với con đường siêu 
thế và do đó có tầm vóc siêu thế. Tuy nhiên, điều nay vẫn còn 
mở ra câu hỏi rằng liệu những người khao khát nhập dòng 
thánh giải thoát có cần phải đắc các thién-na hiệp thế trong giai 
đoạn sơ bộ của việc tu tập hay không. 

(3) Một số kinh văn về những vị Dự lưu và Nhất lai có ngụ ý 
cho rằng các vi ấy không đắc thién-na như là các thành tựu mà 
các vị ấy có thể an trú như ý muốn. Mặc dù hiển nhiên là các vị 
thánh đệ tử ở hai quả vị này cũng có thể đắc thiển-na, nhưng 
việc đắc thiên này không được xem như là một phần không thể 
thiếu trong hành trang tâm linh ở giai đoạn đó. 

(4) Một số vị Bat lai được ghi trong kinh điển Nikaya là đã đắc 
tất cả bốn thién-na, và theo Đại kinh Malunkya, đắc tối thiểu sơ 
thién là một phần cua tu tập đưa đến đoạn tận năm hạ phần 
kiết sử. Như thế, có vẻ là các vị Dự lưu và Nhất lai muốn tiếp 
tục thăng tiến đến Bất lai trong cùng một kiếp sống phải đạt 
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đến it nhất là mức so thién dé lam cơ sở phát triển tuệ quán. 
Còn các vi khác bằng lòng với thành tựu của mình, để cho 
“Pháp vận hành”, thông thường không nỗ lực để đắc thiển-na. 
Thay vào đó, các vị ấy tuân thủ theo đảm bảo sẽ đạt đến mục 
tiêu cuối cùng qua tối đa bảy kiếp sống trong cõi người và các 
CỐI trời. 

(5) Vì các vị Bất lai đã đoạn trừ dục ái và sân, là hai trở ngại 
chính để đắc thiền, các vị ấy không có những trở ngại đáng kể 
để an trú vào thiển-na. Vị Bất lai và phàm nhân đắc thiển đều 
tái sinh vào cõi trời sắc giới. Tuy nhiên, sự khác biệt là vị Bất lai 
vì đã hoàn toàn thoát ra khỏi trói buộc của kiết sử dục ái và sân 
cho nên không bao giờ rơi rớt trở lại cõi dục. 

(6) Mặc dù trong kinh điển Nikãya, mối liên hệ giữa hai thành 
tựu về thiển-na và quả vị Bất lai được ghi ra rõ ràng, sự liên hệ 
này có bắt buộc hay không vẫn là một câu hỏi mở. Nhiều bài 
kinh đề cập đến việc đắc quả Bất lai nhưng không nhắc đến các 
thiển-na, và ít nhất có một bài kinh phân biệt giữa một vị Bất lai 
đắc bốn thiển-na với một vị Bất lai thực hành các pháp thiền 
khổ hạnh mà thông thường là không đưa đến thién-na. 


* 


Các Chú giải còn đề cập đến vị A-la-hán khô quán (sukkha- 
vipassaka), là vị A-la-hán thuần quán, đạt đến mục đích cuối 
cùng hoàn toàn dựa vào “tuệ minh sát khô”, nghĩa là không đắc 
được một mức độ thiển-na sắc giới nào. Mặc dù một phân hạng 
như thế không được nêu ra rõ ràng trong kinh điển Nikãya, câu 
hỏi có thể được nêu ra ở đây là không biết các Chú giải, khi 
khẳng định khả năng dat quả vị A-la-hán không cần đắc thién- 
na hiệp thế trên con đường tu tập, đã đi lệch kinh điển hay chỉ 
là để làm sáng tỏ thêm những gì ngầm hiểu trong kinh văn cổ 
xưa. Bài kinh Lập Niệm nổi tiếng (MN 10) tuyên bố trong phần 
kết luận rằng những ai nghiêm túc thực hành miên mật bốn 
pháp lập niệm sẽ có khả năng gặt hái một trong hai kết quả: 
hoặc là quả A-la-hán ngay trong kiếp này hoặc là quả Bất lai, 
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nếu còn tàn dư chấp thu. Trong khi nhiều bai tập thực hành 
trong kinh Lập Niệm chắc chắn có khả năng hướng đến phát 
triển thién-na, toàn thể bài kinh dường như có vẻ hướng thang 
đến phát triển tuệ giác hơn là hướng đến các thién-na. Vi thế, 
một câu hỏi có thể được đặt ra là liệu bài kinh này có hay không 
có đề xuất một phương pháp thực hành đưa đến quả vị Bất lai, 
ngay cả đến quả vị A-la-hán, mà không cần phải đắc các thiển- 
na. Tuy nhiên, đây là một câu hỏi nằm ngoài phạm vi của bài 
tham luận này. 


Nguon: Bhikkhu Bodhi, “The Jhanas and the Lay Disciple According 
to the Pali Suttas”, in “Investigation the Dhamma”, BPS, Kandy 
(2015). 
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Pháp thí thăng moi thí 
Sabbadanam dhammadanam jināti 


SACH AN TONG 


KHONG BAN 


